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BÀI: TỪ VÀ CÂU
I. MỤC TIÊU:
Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu thông qua các bài tập thực hành.
2. Kĩ năng: 
- Tìm được các từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2) ; 
- Viết được một số câu nói về nội dung mỗi tranh ( BT3).
3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt, dùng từ và câu đúng.
II. ĐỒ DÙNG:
Máy chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4'


	I.Kiểm tra bài cũ:

	- Giới thiệu tiết học mới trong chương trình học của lớp 2: Luyện từ và câu
	


	
	II.Dạy bài mới :
	
	

	2'


	1.Giới thiệu bài :


	- Ở lớp 1 ta đã biết thế nào là 1 tiếng. Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta biết thế nào là từ và câu
	- 1HS nhắc lại tên bài học 


	
	2. Hướng dẫn 
làm bài tập:
	

	


	10’






	Bài 1 ( M):
- Bước đầu làm quen khái niệm từ và câu



	
- GV giúp HS nắm vững y/c của bài tập
- Hỏi: Có mấy hình vẽ?
- 8 hình vẽ tương ứng với 8 tên gọi trong ngoặc đơn. Hãy đọc 8 tên gọi .Gọi tên
	1HS đọc y/c của bài(cả mẫu)

- HS trả lời : 8 hình vẽ
- 1 vài HS đọc


	


	


	- GV làm mẫu 1 tranh
- VD số 1 : trường
	- HS từng nhóm tham gia làm miệng, nhận xét
- Lớp đọc ĐT toàn bài

	12’



	Bài 2 (M):
- Biết tìm các từ có liên quan đến hoạt động học tập
	- Gọi HS đọc yêu cầu
- Y/c HS thảo luận nhóm



- GV nhận xét, chốt từ đúng:
+ sách, vở, bút, thước kẻ, tẩy, bảng , phấn.
+nghe, nói, đọc viết, học, 
+ chăm chỉ, cần cù, ngoan ngoãn, đoàn kết, lễ phép.
	- 1 HS đọc yêu cầu
- HS trao đổi nhóm
- Đại diện các nhóm đứng lên đọc kết quả 
- Lớp nhận xét

	10’




	Bài 3 ( V):
- Biết dùng từ đặt được những câu đơn giản ( theo tranh )

	
- GV giúp HS nắm vững y/c của đề


- GV nhận xét nhanh từng câu HS đặt
	- 1 HS đọc y/c (đọc cả mẫu)
- HS nối tiếp nhau đặt câu thể hiện ND từng tranh 
- HS viết 2 câu vào vở

	




	




	- GV chốt: 
+ Tên gọi của các vật , việc được gọi là từ
+ Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày 1 sự việc.
	- HS lắng nghe

	2'
	III. Củng cố dặn dò
	- GV nhận xét tiết học 
	



Rút kinh nghiệm, bổ sung: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                     BÀI:  TỪ CHỈ SỰ VẬT        TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM.   I. MỤC TIÊU:     Sau bài học, học sinh có khả năng:   1. Kiến thức:   -   Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây   cối (BT1).   -   Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian ( BT2).   -   Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý.   2. Kĩ năng: Tìm từ, đặt câu, ngắt đoạn văn thành câu trọn ý.   3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt; dùng từ, đặt câu đúng trong cuộc sống   hàng ngày.   II. ĐỒ DÙNG:             M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'      I.Kiểm tra bài cũ :  -   GV ghi bảng mẫu câu :   Ai (cái gì,con gì ) là gì ?   -   Nhận xét    -   2 , 3 HS đặt câu theo  mẫu    

  1'  II.Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài   :    -   GV nêu mục đích , yêu cầu  của tiết học    -   HS ghi vở tên bài  

   2. Hướng dẫn    làm bài tập:        

11'      Bài 1 ( M)    -   Mở rộng vốn từ chỉ  sự vật    -   GV n êu: Tìm các từ chỉ  người đồ vật, con vật , cây -   1 HS đọc yêu cầu      

K Ế   HO Ạ CH BÀI D Ạ Y   Môn:  Luy ệ n t ừ   và câu   Tu ầ n: 4.  Ngày d ạ y: ……/……/20…      
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    BÀI:  TỪ CHỈ SỰ VẬT

    TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM.

I. MỤC TIÊU:

 Sau bài học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian ( BT2).

- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý.

2. Kĩ năng: Tìm từ, đặt câu, ngắt đoạn văn thành câu trọn ý.

3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt; dùng từ, đặt câu đúng trong cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG:

         Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'





		I.Kiểm tra bài cũ :

		- GV ghi bảng mẫu câu :

Ai (cái gì,con gì ) là gì ?

- Nhận xét  

		- 2 , 3 HS đặt câu theo mẫu





		

1'

		II.Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi vở tên bài



		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		





		11'

















		Bài 1 ( M) 

- Mở rộng vốn từ chỉ sự vật













		

- GV nêu: Tìm các từ chỉ người đồ vật, con vật, cây cối

- GV chia nhóm và yêu cầu tìm từ





- GV kiểm tra số từ viết đúng, nhận xét.

		- 1 HS đọc yêu cầu







- Các nhóm tìm từ và ghi vào giấy . Sau 5 phút đại diện nhóm mang lên bảng chiếu.



		9'













		Bài 2 ( M ) 

- Biết đặt và TLCH về thời gian 









		

- GV khuyến khích HS đặt nhiều câu hỏi





- GV nhận xét, bình chọn cặp HS đặt và TLCH hay nhất

		- 1HS đọc y/c và mẫu

- Từng cặp HS thực hành hỏi , đáp với nhau

- Thi hỏi đáp trước lớp

- Lớp nhận xét







		12'





















		Bài 3 ( V)

- Biết ngắt 1 đoạn văn thành những câu trọn ý















		- GV yêu cầu 1 HS đọc liền hơi đoạn văn

(?) các con có hiểu đoạn văn nói gì không ?

- Vậy để giúp người đọc dễ đọc và người nghe dễ hiểu, chúng ta phải ngắt đoạn văn thành các câu. 

- Yêu cầu HS làm bài

- Chốt bài làm đúng

? Cuối câu phải có dấu gì?

- Chữ cái đầu câu viết ntn ?

		- 1 HS đọc yêu cầu và đoạn văn

- HS trả lời



- HS trả lời  







- Lớp làm vở - chữa bài



		2'

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





     

  Rút kinh nghiệm, bổ sung:

[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU “AI  LÀ GÌ ?”   Tuần: 5   Ngày thực hiện:     I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Hiểu được mỗi sự vật đều có tên riêng và tên riêng phải được viết hoa.   -   Nhớ cấu trúc kiểu câu “Ai là gì ?”   2. Kĩ năng:   -   Phân biệt được các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được quy  tắc viết hoa tên riêng Việt Nam ( BT1); bước đầu biết viết hoa tên riêng Việt Nam ( BT2).   -   Biết đặt câu theo mẫu    Ai là gì?  (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'      I.Kiểm tra bài cũ   -   Kiểm tra bài tập 2 tuần 4   -   Nhận xét    -   2 HS lên bảng đặt và  TLCH  miệng  

  1'    II.Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài :    -   GV nêu mục đích, yêu cầu  của tiết học    -   HS ghi vở tên bài    

   2. Hướng dẫn    làm bài tập:        
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU “AI LÀ GÌ ?”

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được mỗi sự vật đều có tên riêng và tên riêng phải được viết hoa.

- Nhớ cấu trúc kiểu câu “Ai là gì ?”

2. Kĩ năng:

- Phân biệt được các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam ( BT1); bước đầu biết viết hoa tên riêng Việt Nam ( BT2).

- Biết đặt câu theo mẫu  Ai là gì? (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'





		I.Kiểm tra bài cũ 

		- Kiểm tra bài tập 2 tuần 4

- Nhận xét  

		- 2 HS lên bảng đặt và TLCH miệng



		

1'



		II.Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi vở tên bài





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		





		8'









		   Bài 1 ( M )

- Biết phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật

		

- GV giúp HS hiểu y/c:so sánh cách viết các từ ở nhóm 1 với các từ nằm ngoài ngoặc đơn ở nhóm 2

		- 1HS đọc yêu cầu

- 1 số HS phát biểu ý kiến





- HS khác nhận xét



		









		







		- GV nhận xét, kết luận: Các từ ở cột 1 là tên chung không viết hoa. Các từ ở cột 2 là tên riêng của 1 sự vật cụ thể nên phải viết hoa

		- 3 HS nhắc lại

- Cả lớp đọc đồng thanh phần đóng khung ( sgk)



		7'











		  Bài 2 ( V )

- Biết viết hoa tên riêng







		

- GV hướng dẫn: Chọn tên 2 bạn trong lớp viết chính xác, đầy đủ họ tên sau đó viết tên 1 dòng sông của địa phương

- GV lưu ý HS cách viết hoa: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các chữ .

		- 1 HS đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài vào vở

- 1HS đọc bài làm của mình

- HS khác nhận xét







		15'









		  Bài 3 ( V )

- Rèn kĩ năng đọc câu theo mẫu Ai (cái gì , con gì) là gì?

		- GV đọc yêu cầu và hướng dẫn HS hiểu yêu cầu



- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		- HS làm bài vào vở rồi đọc kết quả

- Lớp nhận xét

-Những HS làm sai chữa lại bài



		4'



		III. Củng cố dặn dò



		- Hỏi HS cách viết tên riêng

- Nhận xét giờ học

		- 2HS nhắc lại cách viết







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Câu kiểu “Ai là gì ?”. Khẳng định,  phủ định. Từ ngữ về đồ dùng học tập.   Tuần: 6   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở   rộng vốn từ theo chủ đề    -   Hiểu thế nào là câu khẳng định, phủ định.   -   Biết trả  lời và đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định ( BT1, BT2).   2. Kĩ năng:   -   Tìm các từ theo chủ đề đồ dung học tập.   -   Đặt câu đúng mẫu “Ai là gì ?   ”   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sá ng của tiếng Việt.   II. ĐỒ DÙNG:           M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'        I.Kiểm tra bài cũ :      -   G V   đọc : sông Đà , núi  Hùng, hồ Than Thở . Thành  phố Hồ Chí Minh   -   N hận  xét .  -   2 HS viết bảng lớp , cả  lớp viết vở nháp      

  1'    II.Dạy bài  mới   :   1.Giới thiệu bài   :    -   G V nêu mục đ í ch , yêu cầu  của tiết học    -   HS ghi vở tên bài    

   2. Hướng dẫn    làm bài tập:        
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Câu kiểu “Ai là gì ?”. Khẳng định, phủ định. Từ ngữ về đồ dùng học tập.

Tuần: 6

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ theo chủ đề 

- Hiểu thế nào là câu khẳng định, phủ định.

- Biết trả lời và đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định ( BT1, BT2).

2. Kĩ năng:

- Tìm các từ theo chủ đề đồ dung học tập.

- Đặt câu đúng mẫu “Ai là gì ? ”

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG:

       Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'







		I.Kiểm tra bài cũ :





		- GV đọc : sông Đà , núi Hùng, hồ Than Thở . Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhận xét .

		- 2 HS viết bảng lớp , cả lớp viết vở nháp







		

1'



		II.Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi vở tên bài





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		







		9'













		  Bài 1 ( M)

- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu giới thiệu : Ai ( cái gì, con gì ) là gì ?



		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV y/c học sinh nêu bộ phận in đậm trong mỗi câu

- Yêu cầu HS nêu miệng



- GV chép bảng những câu đúng: 

+ Ai là học sinh lớp 2?

+ Môn học em yêu thích là gì?

		- 1HS đọc yêu cầu của bài (đọc cả mẫu)

- HS nêu : Em , Lan , Tiếng Việt

-HS tiếp nối phát biểu ý kiến







		9'











		  Bài 2 ( M) 

- Biết đặt câu phủ định 







		- Gọi HS đọc yêu cầu



- Hãy đọc các cặp từ in đậm trong câu mẫu





- GV nhận xét và viết lên bảng





		- 1HS đọc y/c của bài

- 1HS đọc mẫu

- HS đọc : 

  Không ... đâu

  Có  ... đâu

  đâu có

- HS tiếp nối nhau nói các câu có nghĩa giống 2 câu b,c



		12'











		  Bài 3 ( V )

- Biết tìm 1 số từ ngữ về đồ dùng học tập và nêu được tác dụng của các đồ dùng đó

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn học sinh quan sát tranh, phát hiện các đồ dùng học tập











- GV nhận xét





		- HS đọc yêu cầu







- HS nối tiếp nhau lên bảng chỉ và nói nhanh các đồ vật , tác dụng của từng đồ vật

- Cả lớp nhận xét



[bookmark: _GoBack]- HS ghi vào vở tên của các đồ dùng học tập có trong bức tranh



		4'



		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học



		











Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về môn học. Từ chỉ hoạt động.   Tuần: 7   Ngày thực hiện:     I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở rộng vốn từ ngữ về môn học cho HS.   -   Củng cố vốn từ chỉ hoạt động của con người.   2. Kĩ năng:   -   Tìm được một số từ  ngữ về các môn học và h oạt động của người (BT1, BT2).   -   Đặt câu với các từ chỉ hoạt động (BT3).   -   Chọn được từ chỉ hoạt động thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu ( BT4).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng Viêt .   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'        I.Kiểm tra bài cũ:    -   GV ghi bảng     +  Bé Uyên   là HS lớp 1.     +  Môn học em yêu thích  là         tin học   .     Nhận xét .  -   2HS đặt câu hỏi cho  các bộ phận được gạch  chân    

  1'  II.Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài :    -   GV nêu mục đích , yêu cầu   -   HS ghi vở tên bài  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về môn học. Từ chỉ hoạt động.

Tuần: 7

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ ngữ về môn học cho HS.

- Củng cố vốn từ chỉ hoạt động của con người.

2. Kĩ năng:

- Tìm được một số từ ngữ về các môn học và hoạt động của người (BT1, BT2).

- Đặt câu với các từ chỉ hoạt động (BT3).

- Chọn được từ chỉ hoạt động thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu ( BT4).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

- Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng Viêt.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

[bookmark: _GoBack]

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'







		I.Kiểm tra bài cũ:



		- GV ghi bảng

 + Bé Uyên là HS lớp 1.

 + Môn học em yêu thích là       tin học .

 Nhận xét .

		- 2HS đặt câu hỏi cho các bộ phận được gạch chân





		

1'

		II.Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài:

		

- GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi vở tên bài



		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		





		5'









		 Bài 1 ( M ) 

- Biết kể tên 1 số môn học





		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV cho HS 3 phút ghi tên môn học



- GV ghi lên bảng: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thủ công,  

		- 1HS đọc yêu cầu: Kể tên các môn học ở lớp 2

- HS ghi nhanh ra nháp

- HS phát biểu ý kiến

- 3,4 HS đọc lại 



		7'







		 Bài 2 ( M ) 

- Biết tìm đúng các từ chỉ hđ trong mỗi tranh

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS nêu nội dung từng tranh

- Yêu cầu HS tìm các từ chỉ hoạt động của những người trong tranh.

- GV nhận xét, ghi lên bảng

Đọc bài, viết bài, giảng bài, nghe giảng, thảo luận

		- HS đọc yêu cầu 

- HS quan sát tranh, trả lời

- HSTL



		9'







		 Bài 3 ( M )

- Rèn kĩ năng đặt câu với từ chỉ hoạt động



		- Gọi HS đọc yêu cầu

-  Gọi HS nêu

- GV nhận xét, chốt câu đúng

VD: Em đang viết bài

		- HS nêu yêu cầu bài 3

- HS TL





		10'







		 Bài 4 ( V )

- Biết điền đúng từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm



		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài



- GV nhận xét chốt bài làm đúng: a. dạy       b. giảng         

c. khuyên

		- 1 HS đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài vào vở

- Nhận xét chữa bài





		3'



		III. Củng cố dặn dò

		- Yêu cầu đặt câu có từ chỉ hoạt động

- Nhận xét giờ học

		- 1 HS đặt câu







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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    TUẦN 8                             Giáo án môn : Luyện từ và câu     Thứ  …….   ngày   ……   th á ng  …..    năm 20 ….   BÀI:  TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. DẤU PHẨY.   I. MỤC TIÊU:   -   Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật  trong câu ( BT1, BT2).   -   Biết đặt dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong câu ( BT3).   II. ĐỒ DÙNG:            M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’            I.Kiểm tra bài cũ :            -   GV kiểm tra:    a, Thầy  Thái ....môn toán.   b, Tổ trực nhật …lớp.   c, Cô Hiền….bài rất hay.   d, Bạn Hạnh…truyện.   -   N hận  xét,    -   2HS lên bảng điền từ  chỉ hoạt động vào chỗ  chấm   (mỗi HS 2 câu)      

  1’    II.Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài   :      -   G V   nêu m ục  đích, y êu  cầu  của tiết học    -   HS ghi vở tên bài    

   2. Hướng dẫn    làm bài tập:        

8’                Bài1 (M):   - Nhận biết được từ  chỉ hoạt động,trạng  thái của loài vật ,sự  vật trong câu         -   Gọi HS đọc yêu cầu     -   GV   hỏi tên con vật và sự  vật trong mỗi câu   -   Yêu cầu HS làm bài, gạch  vào SGK   -   Gọi nhận xét, chữa bài   -   GV  chốt bài làm đúng:   ăn, uống, tỏa.  -   1 HS đọc yêu cầu và 3  câu a, b, c   -   HSTL     -   HS làm bài     -   HSTL  
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TUẦN 8                             Giáo án môn : Luyện từ và câu



Thứ ……. ngày  …… tháng …..  năm 20….

BÀI:  TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. DẤU PHẨY.

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu ( BT1, BT2).

- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong câu ( BT3).

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’











		I.Kiểm tra bài cũ :











		- GV kiểm tra: 

a, Thầy Thái ....môn toán.

b, Tổ trực nhật …lớp.

c, Cô Hiền….bài rất hay.

d, Bạn Hạnh…truyện.

- Nhận xét,  

		- 2HS lên bảng điền từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm (mỗi HS 2 câu)







		

1’



		II.Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :



		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi vở tên bài





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		





		8’















		Bài1 (M):

-Nhận biết được từ chỉ hoạt động,trạng thái của loài vật ,sự vật trong câu 







		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV hỏi tên con vật và sự vật trong mỗi câu

- Yêu cầu HS làm bài, gạch vào SGK

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài làm đúng:

ăn, uống, tỏa.

		- 1 HS đọc yêu cầu và 3 câu a, b, c

- HSTL



- HS làm bài



- HSTL



		7’













		Bài 2(M):

 Biết chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm:







		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài 







- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: đuổi, giơ, nhe, chạy, luồn.

		- HS đọc yêu cầu

- Cả lớp đọc thầm bài đồng dao, suy nghĩ và điền từ thích hợp vào bài trong sgk



- Cả lớp đọc đồng thanh bài đồng dao



		15’











		Bài 3(V) a, b, c

  Rèn kĩ năng sử dụng dấu phẩy











		- Gọi HS đọc yêu cầu của bài





- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi nhận xét chữa bài. ? Vì sao con lại điền dấu phẩy sau từ ….

- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng

- Yêu cầu HS đọc lại các câu sau khi đã điền đúng dấu phẩy

		- 1 HS đọc yêu cầu của bài, đọc 3 câu văn không nghỉ hơi

- HS làm bài

- HSTL





- HS đọc





		4’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học.

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm. Dấu chấm hỏi.   Tuần: 10   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở rộng vốn từ về họ hàng cho HS.   -   Biết tác dụng và cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm hỏi.   2. Kĩ năng:   -   Tìm được  một số từ ngữ chỉ ng ừơi trong gia đình, họ hàng ( BT1, BT2)   -   X ếp đúng từ chỉ người tr ong gia đình, họ hàng   vào 2 nhóm họ nội, họ ngoại (BT3).   -   Điền đúng dấu chấm, dấu hỏi vào đoạn văn có chỗ trống.   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng  Việt.   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

4’  I.Kiểm tra bài cũ:  -   GV k iểm  tra vở viết luyện  từ và câu của HS.  Nhắc nhở  những HS chưa ghi tên vở và  tên HS   

 II.Dạy  bài mới:    

2’  1.Giới thiệu bài:  -   GV nêu mục đích, yêu cầu   của tiết học  -   HS ghi vở tên bài    

 2.HD làm bài tập:    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm. Dấu chấm hỏi.

Tuần: 10

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ về họ hàng cho HS.

- Biết tác dụng và cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm hỏi.

2. Kĩ năng:

- Tìm được một số từ ngữ chỉ ngừơi trong gia đình, họ hàng ( BT1, BT2)

- Xếp đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng vào 2 nhóm họ nội, họ ngoại (BT3).

- Điền đúng dấu chấm, dấu hỏi vào đoạn văn có chỗ trống.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng Việt.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		4’

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- GV kiểm tra vở viết luyện từ và câu của HS. Nhắc nhở những HS chưa ghi tên vở và tên HS

		



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		2’

		1.Giới thiệu bài:

		[bookmark: _GoBack]- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		7’

		Bài 1 (M)

Biết tìm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện  Sáng kiến của bé Hà”

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài : Sáng kiến của bé Hà







- Gọi HS nêu

- GV nhận xét, viết nhanh lên bảng những từ đúng: ông, bà, bố, cô, chú, con cháu, Hà

		- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS mở SGK bài “Sáng kiến của bé Hà” đọc thầm và viết ra nháp từ chỉ người trong gia đình, họ hàng

-HS phát biểu ý kiến.





		10’

		Bài 2: (V)

Mở rộng vốn từ chỉ người thuộc gia đình, họ hàng

		- Gọi HS đọc yêu cầu



- Gọi HS nêu các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng

- GV nhận xét, bổ sung.

		- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK

- HSTL



		5’

		Bài 3

Biết phân biệt các từ chỉ người trong họ nội, ngoại

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Giúp HS hiểu yêu cầu của bài

- GV chia nhóm









- GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc

+ Họ nội: ông bà nội, bố, chú thím, cô, bác

+ Họ ngoại: ông bà ngoại, bác, cậu mợ, dì, 

		- 1 HS đọc y/c





- Các nhóm lên bảng thi tiếp sức.

- Sau thời gian quy định, HS viết chữ cuối cùng đọc kết quả.



		7’

		Bài 4: Rèn kinh nghiệm sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài rồi chữa

- GV chốt bài làm đúng.

- Gọi HS đọc lại đoạn văn.

		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài



- HS đọc



		2’

		III.Củng cố dặn dò:

		- Nhận xét giờ học

		





     

Rút kinh nghiệm, bổ sung:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 









 


image9.emf
     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà   Tuần: 11   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở rộng vốn từ về đồ dùng và công việc trong nhà cho HS.   -   Biết được tác dụng của mỗi đồ dùng, vật dụng trong nhà.   -   Biết them một số công việc đơn giản trong nhà.   2. Kĩ năng:   -   Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong  tranh ( BT1)   -   Tì m được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ  Thỏ thẻ  (BT2).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn  học.   -   Có ý thức giúp đỡ bố mẹ công việc nhà phù hợp.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’  I.Kiểm tra bài cũ:  -   Yêu cầu HS c hữa bài tập 2,  4 tuần 10     -   Nhận x é t  -   1 HS làm bài tập 2   -   1 HS làm bài tập 4  trên bảng    

 II.Dạy bài mới:    

1’  1.Giới thiệu bài:  -   GV nêu mục đích, y êu cầu   của tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ về đồ dùng và công việc trong nhà cho HS.

- Biết được tác dụng của mỗi đồ dùng, vật dụng trong nhà.

- Biết them một số công việc đơn giản trong nhà.

2. Kĩ năng:

- Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong tranh ( BT1)

- Tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ thẻ (BT2).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

- Có ý thức giúp đỡ bố mẹ công việc nhà phù hợp.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2, 4 tuần 10



- Nhận xét

		- 1 HS làm bài tập 2

- 1 HS làm bài tập 4 trên bảng





		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1’

		1.Giới thiệu bài:

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		15’

		Bài 1 (M)

Mở rộng vốn từ về đồ dùng có trong gia đình. Biết tác dụng của những đồ dùng đó.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV chia nhóm 4: y/c HS tranh tìm đồ vật theo tranh











- GV nhận xét, khen nhóm thắng cuộc.Yêu cầu HS tìm thêm các từ chỉ đồ dùng.

		- 1 HS đọc  

- Các nhóm thảo luận và tìm nhanh đồ vật theo tranh và ghi ra giấy  

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày trước lớp và nói tác dụng của mỗi đồ vật

- TL: ti vi, tủ lạnh, điều hòa, giường, hót rác.



		15’

		Bài 2 (M)

Biết tìm những từ chỉ công việc trong gia đình:



		- Gọi HS đọc yêu cầu





- GV hỏi:

1. Tìm những từ chỉ việc mà bạn nhỏ muốn làm giúp ông?

2.Bạn nhỏ muốn ông làm giúp những việc gì?

3.Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông nhiều hơn hay những việc bạn nhờ ông giúp nhiều hơn?

4.Bạn nhỏ trong bài thơ có nét ngộ nghĩnh gì?

		- 1 HS đọc y/c của bài và bài thơ vui “Thỏ thẻ”

- Lớp đọc thầm bài thơ



HS trả lời các câu hỏi của GV theo hình thức hỏi đáp, học sinh khác nhận xét



		4’

		III. Củng cố dặn dò:

		- Tìm những từ chỉ các đồ vật trong gia đình em. Nhận xét giờ học.

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy.   Tuần: 12   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình cho học sinh.   -   Biết được tác dụng và cách sử dụng dấu phẩy.   2. Kĩ năng:   -   G hép tiếng theo   mẫu để tạo  các từ chỉ tình cảm gia đình.   -   N ói được 2, 3 câu về hoạt động củ a mẹ và con trong tranh.   -   Đ ặt dấu phẩy vào ch ỗ trống hợp lí trong câu.   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:      M á y chiếu     III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’  I.Kiểm tra bài cũ:  -   Y êu cầu HS   nêu các từ ngữ  chỉ đồ vật trong gia đình?   - Tìm  những  từ ngữ chỉ việc  làm của em để giúp đỡ ng ười   thân?  -   1 HS nêu     -   1 HS trả lời  

   II.Dạy bài mới:  -   Nhận x é t   

1’  1.Giới thiệu bài:  -   GV nêu mục đích,  yêu cầu  của tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy.

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình cho học sinh.

- Biết được tác dụng và cách sử dụng dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Ghép tiếng theo mẫu để tạo các từ chỉ tình cảm gia đình.

- Nói được 2, 3 câu về hoạt động của mẹ và con trong tranh.

- Đặt dấu phẩy vào chỗ trống hợp lí trong câu.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		3’

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Yêu cầu HS nêu các từ ngữ chỉ đồ vật trong gia đình?

-Tìm những từ ngữ chỉ việc làm của em để giúp đỡ người thân?

		- 1 HS nêu



- 1 HS trả lời



		

		

II.Dạy bài mới:

		- Nhận xét

		



		1’

		1.Giới thiệu bài:

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		8’

		Bài 1 (M)

Chép các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng yêu, thương, quý mến, kính

		- Gọi HS nêu yêu cầu



- Yêu cầu HS suy nghĩ và đọc từ mình tìm được.

(Y/c mỗi HS đọc 1 từ)

- Nhận xét, chốt các từ đúng: yêu thương, yêu quý, yêu mến, thưong yêu, quý mến, mến yêu, mến thuương, kính yêu , kính mến.

		- 1 HS nêu yêu cầu của bài (đọc cả mẫu)

- HS nối tiếp nhau đọc từ ghép được

- Nhận xét 

- Cả lớp đọc ĐT các từ vừa tìm được.



		8’

		Bài 2 (M)

Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình. Biết điền các từ về tình cảm vào chỗ trống để tạo câu hoàn chỉnh

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV khuyến khích HS chọn nhiều từ để điền vào chỗ trống trong câu a, b, c

- GV hướng dẫn HS chữa bài:

Lưu ý: Từ “yêu mến” dùng để thể hiện tình cảm với bạn bè và người ít tuổi hơn. 

		- 1 HS đọc y/c của bài

- Cả lớp làm vở nháp

 



- HS chữa bài.



		8’

		Bài 3 (M)

Biết nói 2, 3 câu về hoạt động của mẹ và con.

		- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- GV đặt câu hỏi gợi ý:

+ Người mẹ đang làm gì?

+ Em bé đang làm gì?

+ Thái độ của người trong tranh như thế nào?

+Vẻ mặt của mọi người như thế nào?

- GV nhận xét

		- 1 HS đọc yêu cầu của bài

- Cả lớp quan sát tranh.

Nhiều HS nối tiếp nhau nói theo tranh

- Nhận xét



		10’

		Bài 4 (V)

Rèn kỹ năng sử dụng dấu phẩy

		- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài. Hỏi vì sao lại đặt dấu phẩy sau từ…

		- Lớp đọc thầm

- Cả lớp làm bài vào vở 

- HSTL



		2’

		III.Củng cố, dặn dò:

		- Nhận xét giờ học

		





 

Rút kinh nghiệm, bổ sung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về công việc gia đình.  Câu kiểu “Ai là gì ?”   Tuần: 13   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   HS biết thêm các từ về các công việc trong gia đình.   -   Nhớ cấu tạo và các bộ phận câu của kiểu câu “Ai  là gì ?”.   2. Kĩ năng:   -   Tìm  được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình ( BT1).   -   Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi  Ai?, Làm gì?  (BT2)   -   Chọn   các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu  Ai là gì?  (BT3).   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong  sang của tiếng Việt.   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:        M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’  I.Kiểm tra bài cũ:  -   K iểm  tra HS làm lại bài 1,  3 tuần 12   -   Nhận x é t  -   2 HS lên bảng, mỗi em  làm 1 bài tập   

 II.Dạy bài mới:    

1’  1.Giới thiệu bài:  -   GV nêu mục đích, y êu cầu   của tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    

8’  Bài 1: (M )   Biết kể 1 số việc đã  làm ở nhà để giúp -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   Y êu cầu   HS làm nháp trước  khi trả lời miệng  -   1 HS đọc      -   Cả lớp làm nháp   -   Lớp n hận  xét.  


Microsoft_Word_Document11.docx
		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu “Ai là gì ?”

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết thêm các từ về các công việc trong gia đình.

- Nhớ cấu tạo và các bộ phận câu của kiểu câu “Ai là gì ?”.

2. Kĩ năng:

- Tìm được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình ( BT1).

- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai?, Làm gì? (BT2)

- Chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì? (BT3).

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng Việt.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Kiểm tra HS làm lại bài 1, 3 tuần 12

- Nhận xét

		- 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài tập 



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1’

		1.Giới thiệu bài:

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		8’

		Bài 1: (M)

Biết kể 1 số việc đã làm ở nhà để giúp cha mẹ

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm nháp trước khi trả lời miệng

- GV ghi nhanh một số việc HS nêu: VD: quét nhà, rửa bát, nhặt rau, trông em, …



		- 1 HS đọc  

- Cả lớp làm nháp

- Lớp nhận xét.



		12’

		Bài 2: (V) 

Biết tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai, làm gì?

		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV yêu cầu gạch 1 gạch dưới BP TLCH “Ai?”, 2 gạch dưới BP TLCH “ làm gì?”.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.



		- 1 HS đọc yêu cầu, đọc cả mẫu  

- 1 HS làm vở





		12’

		Bài 3: (V)

Biết xếp các từ ở 3 nhóm thành câu theo kiểu câu Ai, làm gì?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV nêu y/c và nói: Với các từ ở 3 nhóm, ta có thể tạo nên nhiều câu

- Gọi HS pt mẫu

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng:

+ Em quét dọn nhà cửa.

+ Chị em giặt quần áo.

+ Cậu bé xếp sách vở.

		- HS đọc yêu cầu







- 1 HS pt mẫu

- Cả lớp làm bài vào vở, - HSTL



		2’

		III.Củng cố dặn dò:

		- Gọi HS nhắc lại ND tiết học

- Nhận xét giờ học

		- 1 HS nhắc lại







Rút kinh nghiệm, bổ sung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu  “Ai là gì ?”. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.   Tuần: 14   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình   (BT1)   -   Biết tác dụng và cách sử  dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.   2. Kĩ năng:   -   S ắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu  Ai làm gì?    (BT2)   -   Đ iền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏivào đoạn văn có ô trống ( BT3).   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.   -   Yêu thích môn học.   II.  ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'  I.Kiểm tra bài cũ:  -   K iểm  tra HS làm lại bài 1,3  tuần 13   -   Nhận x é t  -   2   HS làm bảng làm bài  

 II.Dạy bài mới:    

1'  1.Giới thiệu bài:  -   Nêu mục  đích , y êu cầu   của  tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    

10'  Bài 1: (M)   Biết tìm 1 số từ nói  về t/c yêu thương  giữa anh chị em  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   GV nêu y êu cầu   : Mỗi HS  tìm 3 từ nó i về t ình cảm   thương yêu giữa anh chị   em    -   Gọi nhận xét,  chữa bài   -   GV n hận  xét, chốt bài làm  đúng: yêu quý, yêu thương ,  chăm sóc, nhường nhịn….  -   HS đọc yêu cầu   -     HS làm vào  vở         -   HSTL  

10'  Bài 2 ( M)     Rèn kĩ năng đặt -   Gọi HS đọc yêu cầu    -   1HS đọc      -   Cả lớp đọc thầm  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu “Ai là gì ?”. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình (BT1)

- Biết tác dụng và cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

2. Kĩ năng:

- Sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì?  (BT2)

- Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏivào đoạn văn có ô trống ( BT3).

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Kiểm tra HS làm lại bài 1,3 tuần 13

- Nhận xét

		- 2 HS làm bảng làm bài



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1'

		1.Giới thiệu bài:

		- Nêu mục đích , yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		10'

		Bài 1: (M)

Biết tìm 1 số từ nói về t/c yêu thương giữa anh chị em

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV nêu yêu cầu : Mỗi HS tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em 

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng: yêu quý, yêu thương , chăm sóc, nhường nhịn….

		- HS đọc yêu cầu

-  HS làm vào vở

 



- HSTL



		10'

		Bài 2 ( M)

 Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu: Ai làm gì?

		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV chia nhóm 4 và yêu cầu làm bài









- GV nhận xét, chốt lời giải đúng:

+ Anh khuyên bảo em.

+ Chị em chăm sóc nhau.

+ Em giúp đỡ chị.

		- 1HS đọc  

- Cả lớp đọc thầm

- Các nhóm làm bài vào giấy  

- Nhóm làm xong mang  lên bảng chiếu máy - Đọc kết quả

- Cả lớp nhận xét



		12'

		Bài 3 ( V)

Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi

		- GV nêu yêu cầu của bài. 

- Yêu cầu cả lớp làm bài.

- Gọi nhận xét chữa bài, hỏi vì sao lại điền dấu chấm vào ô trống 1 và 3 và dấu chấm hỏi vào ô trống 2? 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

- Hỏi: Truyện này buồn cười ở chỗ nào ?

- Gọi HS đọc lại truyện

		- Cả lớp đọc thầm lại

- HS làm bài vào sgk

 - HSTL









- HSTL



- HS đọc



		2'

		III.Củng cố dặn dò:

		- Nhận xét giờ học
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu “Ai thế nào ?”.   Tuần: 15   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được một số từ  ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật ( thực hiện 3 trong  số 4 mục của BT1, toàn  bộ BT2).   2. Kĩ năng:   -   C họn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu    Ai thế nào?    ( Thực hiện 3 trong số 4  mục ở BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt  động của trò  

5'  I.Kiểm tra bài cũ:  -   Gọi HS làm bài 1 , 2 tuần 14   -   Nhận x é t  -   2HS lên bảng làm bài  

 II.Dạy bài mới:    

1'  1.Giới thiệu bài:  -   Nêu mục đích ,  yêu cầu   của  tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    

10'  Bài 1 (M)   Dựa vào tranh trả  lời   câu hỏi  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   Y êu cầu   HS quan sát tranh  sgk chọn 1 từ trong ngoặc đơn  để trả lời câu hỏi        -   GV n hận  xét giúp HS hoàn  chỉnh câu:   + Em bé dễ thương.   + Con voi rất khỏe.   + Những quyển vở này đẹp.   + Nhữ n g cây cau xanh tốt.    -   HS đọc              -   1HS làm mẫu câu a   HS nối tiếp nhau phát  biểu ý kiến b,c , d  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu “Ai thế nào ?”.

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được một số từ  ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật ( thực hiện 3 trong số 4 mục của BT1, toàn bộ BT2).

2. Kĩ năng:

- Chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu  Ai thế nào?  ( Thực hiện 3 trong số 4 mục ở BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Gọi HS làm bài 1 , 2 tuần 14

- Nhận xét

		- 2HS lên bảng làm bài



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1'

		1.Giới thiệu bài:

		- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		10'

		Bài 1 (M)

Dựa vào tranh trả lời câu hỏi

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát tranh sgk chọn 1 từ trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi 





- GV nhận xét giúp HS hoàn chỉnh câu:

+ Em bé dễ thương.

+ Con voi rất khỏe.

+ Những quyển vở này đẹp.

+ Những cây cau xanh tốt.



		- HS đọc   

 



- 1HS làm mẫu câu a

HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến b,c, d



		10'

		Bài 2 (M)

Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm , tính chất của người , vật, sự vật

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV chia HS theo nhóm  Khuyến khích HS tìm  từ







- GV nhận xét, tuyên bố nhóm thắng cuộc



		- 1HS đọc  

- Các nhóm thi làm bài vào  

- Đại diện các nhóm lên trình bày 

- Lớp nhận xét



		12'

		Bài 3 ( V)

- Rèn kĩ năng đặt câu kiểu : Ai thế nào?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- HD phân tích câu mẫu:

+Mái tóc ông emTLCH “Ai?”

+bạc trắng.TLCH: “thế nào?”

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Nhận xét chốt lời giải đúng:

+ Tính tình bố em điềm đạm.

+ Bàn tay em bé mũm mĩm.

+ Nụ cười của anh em tươi tắn.

		- 1HS đọc y/c và câu mẫu





- HS làm vở.



		2'

		III.Củng cố dặn dò:

		- Gọi HS nhắc lại ND bài

- Nhận xét giờ học

		- 2HS nhắc lại
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ chỉ tính chất. Câu kiểu “Ai thế nào?”.  Từ ngữ về vật nuôi.   Tuần: 16   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh (BT3).   -   Hiểu thế nào là từ chỉ tính chất.   2. Kĩ  năng:   -   T ìm được từ trái n ghĩa với từ cho trước ( BT1)   -   Đ ặt câu với mỗi từ trong cặp từ trá i   nghĩa tìm được theo mẫu  Ai thế nào?   (BT2).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học,   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.   II. ĐỒ DÙNG:                M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'  I.Kiểm tra bài cũ:  -   Gọi HS làm lại b ài tập   2,3  tuần 15   -   N hận  xét    -   2HS lên bảng làm bài  

 II.Dạy bài mới:    

1'  1.Giới thiệu bài:  -   Nêu mục đích , y êu cầu   của  tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    

10'  Bài 1 ( M )   -   Bước đầu hiểu từ  trái nghĩa  -   Gọi HS đọc yêu cầu     -   GV nhắc lại :Các con cần  tìm những   từ có  nghĩa hoàn  toàn trái ngược với nghĩa của  từ đã cho    -   Yêu cầu HS thảo luận  nhóm đôi, làm bài     -   Gọi  nhận xét, chữa bài   -   GV  chốt bài làm đúng : -   1HS đọc yêu cầu , đọc  cả mẫu ( tốt  -   xấu)           -   HS trao đổi theo cặp,   viết từ trái nghĩa vào  giấy nháp      
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu “Ai thế nào?”. Từ ngữ về vật nuôi.

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh (BT3).

- Hiểu thế nào là từ chỉ tính chất.

2. Kĩ năng:

- Tìm được từ trái nghĩa với từ cho trước ( BT1)

- Đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo mẫu Ai thế nào? (BT2).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học,

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'

		I.Kiểm tra bài cũ:

		- Gọi HS làm lại bài tập 2,3 tuần 15

- Nhận xét  

		- 2HS lên bảng làm bài



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1'

		1.Giới thiệu bài:

		- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		10'

		Bài 1 ( M)

- Bước đầu hiểu từ trái nghĩa

		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV nhắc lại :Các con cần tìm những từ có  nghĩa hoàn toàn trái ngược với nghĩa của từ đã cho 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, làm bài



- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài làm đúng: ngoan- hư; nhanh- chậm; trắng- đen; cao- thấp, khỏe- yếu.

		- 1HS đọc yêu cầu , đọc cả mẫu ( tốt - xấu)









- HS trao đổi theo cặp, viết từ trái nghĩa vào giấy nháp

 



		12'

		Bài 2 (M)

Biết dùng ~ từ trái nghĩa là tính từ để đặt ~ câu đơn gảin theo kiểu : Ai ( cái gì , con gì) thế nào?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS làm bài











- GV nhận xét chốt câu đúng

		- HS đọc yêu cầu





- HS tự chọn 1 cặp từ và đặt 2 câu với cặp từ đó vào vở

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình

- Lớp nhận xét 



		10'

		Bài 3( V)

Biết kể tên 1 số con vật nuôi

		- Gọi HS nêu yêu cầu bài 3

- Yêu cầu HS làm bài





- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV hỏi thêm về đặc điểm của một số con vật.

		- 1HS nêu  

- HS qsát tranh và viết tên từng con vật theo số thứ tự vào vở

- HSTL

- HSTL





		2'

		III.Củng cố dặn dò:

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về vật nuôi.    Câu kiểu “Ai thế nào?”.   Tuần: 17   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của l oại vật vẽ trong tranh (BT1)   2. Kĩ năng:   -   Đặt được câu kiểu “Ai thế nào ?”    -   B ước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so  sánh.   ( BT2, BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động  của thầy  Hoạt động của trò  

5'  I.Kiểm tra bài cũ:  - Y êu cầu   HS làm lại bài 1,2  tuần 16   -   N hận  xét    -   1HS làm bài 1   -   2HS làm miệng bài 2  

 II.Dạy bài mới:    

1'  1.Giới thiệu bài:  -   Nêu mục đích , y êu cầu   của  tiết học  -   HS ghi tên bài    

 2.HD làm bài tập:    

10'  Bài 1(M )   -   Mở rộng vốn từ  chỉ đặc điểm của  loài vật  -   Y êu cầu   HS đọc đề bài 1       -   Y êu cầu   HS trao đổi theo  cặp: chọn cho mỗi con vật  trong tranh 1 từ thể hiện  đúng đặc điểm của con vật  đó.     -   GV n hận  xét chốt lời giải  đúng: Trâu khỏe; chó trung -   1HS đọc y/c, cả lớp  đọc thầm ,   qsát 4 tranh  minh hoạ trong sgk   -   HS trao đổi bài theo  cặp       -   Đại diện nhóm đọc k ết  quả  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về vật nuôi. 

Câu kiểu “Ai thế nào?”.

Tuần: 17

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loại vật vẽ trong tranh (BT1)

2. Kĩ năng:

- Đặt được câu kiểu “Ai thế nào ?” 

- Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh. (BT2, BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'

		I.Kiểm tra bài cũ:

		-Yêu cầu HS làm lại bài 1,2 tuần 16

- Nhận xét  

		- 1HS làm bài 1

- 2HS làm miệng bài 2



		

		II.Dạy bài mới:

		

		



		1'

		1.Giới thiệu bài:

		- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài





		

		2.HD làm bài tập:

		

		



		10'

		Bài 1(M)

- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm của loài vật

		- Yêu cầu HS đọc đề bài 1





- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp: chọn cho mỗi con vật trong tranh 1 từ thể hiện đúng đặc điểm của con vật đó.



- GV nhận xét chốt lời giải đúng: Trâu khỏe; chó trung thành; rùa chậm; thỏ nhanh.

		- 1HS đọc y/c, cả lớp đọc thầm, qsát 4 tranh minh hoạ trong sgk

- HS trao đổi bài theo cặp





- Đại diện nhóm đọc kết quả



		10'

		Bài 2(M)

- Biết thêm hình ảnh so sánh cho mỗi từ

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi









- GV viết lên bảng 1 số cụm từ so sánh: 

+ cao như núi

+ nhanh như sóc

+ trắng như tuyết

		- 1HS đọc  

- HS trao đổi theo cặp và viết ra nháp

- HS nhìn bảng (đã viết sẵn các từ) tiếp nối nhau phát biểu ý kiến



		12'

		Bài 3(V)

- Biết viết các câu có hình ảnh so sánh

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài





- GV nhận xét, bổ sung và viết lên bảng để hoàn chỉnh câu a: …. như hòn bi ve.

Câu b: ….như nhung.

Câu c: …như hai chiếc mộc nhĩ tí hon.

		- HS đọc  

- HS làm bài vào vở

- Nhiều HS đọc bài làm của mình



		2'

		III.Củng cố dặn dò:

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về các mùa.    Đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào ?”.   Tuần: 19   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết gọi tên các tháng trong năm (BT1).    -   Mở rộng them từ ngữ về các mùa.   2. Kĩ năng:   -   Xếp được  các ý theo lời bà Đất trong  Chuyện bốn mùa  phù hợp với từng mùa trong năm  (BT2).   -   Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi  nào (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:  M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   Gian  Nội dung  Hoạt động của  thầy  Hoạt động của trò  

2’    I. Kiểm tra bài  cũ:    -   GV cho  HS   hát 1 bài     -   HS hát.    

3’    II. Dạy bài mới     1.Giới thiệu bài       -   GV nêu mục đích yêu cầu của  tiết học.    - HS ghi bài.    

10’            2. Hướng dẫn    làm bài tập   Bài 1 ( Miệng )   Nhận biết các  tháng  trong  nămvà mỗi mựa   -   Gọi HS đọc yêu cầu.   -    Cho H S  thảo luận theo nhóm  đôi kể tên các mùa trong năm  và mỗi mùa bắt đầu từ tháng  nào   ? Kết thúc tháng nào   ?   -   GV chốt   :  Một năm có 12 -   HS đọc yêu cầu   .   -   HS làm việc theo nhóm  đôi. Rồi đại diện nêu kết  quả.Các nhóm khác nhận  xét.  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về các mùa. 

Đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào ?”.

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết gọi tên các tháng trong năm (BT1). 

- Mở rộng them từ ngữ về các mùa.

2. Kĩ năng:

- Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (BT2).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi  nào (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

Gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		2’



		I. Kiểm tra bài cũ:

		 - GV cho HS hát 1 bài 



		- HS hát.





		3’



		II. Dạy bài mới 

1.Giới thiệu bài 



		 - GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

		 -HS ghi bài.





		10’











		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

Bài 1 ( Miệng )

Nhận biết các tháng trong nămvà mỗi mựa của nước ta bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào ?







		 - Gọi HS đọc yêu cầu.

-  Cho HS thảo luận theo nhóm đôi kể tên các mùa trong năm và mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào ? Kết thúc tháng nào ?

- GV chốt : Một năm có 12 tháng đó là : tháng giêng, tháng hai, tháng ba, ....... tháng mười hai.

+ Mùa xuân : Bắt đầu từ tháng giêng kết thúc tháng ba.

+ Mùa hạ : Bắt đầu tháng tư  kết thúc tháng sáu.

Mùa thu : Bắt đầu tháng bảy kết thúc tháng chín.

+ Mùa đông : Bắt đầu tháng mười kết thúc tháng mười hai.

		- HS đọc yêu cầu .

- HS làm việc theo nhóm đôi. Rồi đại diện nêu kết quả.Các nhóm khác nhận xét.



		13’









		 Bài 2 (miệng)

Nhận biết đặc điểm của mỗi mùa.







		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài theo nhóm 4.





- Chốt bài làm đúng: 

+ Mùa xuân: b

+ Mùa hạ: a

+ Mùa thu: c, e

+ Mùa đông: d

		 - HS đọc yêu cầu rồi làm bài theo nhóm vào giấy  

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.





		10’





















		Bài 3: ( miệng) 

Trả lời các câu hỏi, giúp HS nhận biết bộ phận phụ chỉ thời gian trong câu.



		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Gọi HS trả lời





- Chốt câu trả lời đúng:

+ Đầu tháng sáu học sinh được nghỉ hè.

+ Đầu tháng chín học sinh tựu trường.

+ Mẹ thường khen em khi em làm được việc tốt.

		- HS đọc yêu cầu rồi làm bài.

- Lần lượt từng HS nêu câu trả lời của mình, HS khác nhận xét.  



		2’

		III. củng cố dặn dò

		  - GV nhận xét tiết học.
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời  câu hỏi “Khi nào?”. Dấu chấm, dấu  chấm than.   Tuần: 20   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Mở rộng vốn từ về thời tiết cho HS.   -   Biết tác dụng và cách sử dụng dấu  chấm, dấu chấm than.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1).   -   Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi n ào để hỏi  về thời điểm (BT2)   -   Đ iền đúng dấu câu vào đoạn văn (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   Gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’        I. Kiểm tra bài  cũ:        -   GV n êu tên tháng hoặc  những đặc điểm mỗi mùa,  yêu cầu    HS nêu tên mùa   -   G V   n hận  xét   -   Cả lớp viết  tên mùa vào  bảng con      

  3’    II. Dạy bài mới     1.Giới thiệu bài:      -   G V   nêu m ục  đích, y êu  cầu  của tiết học    -   Hs ghi tên bài    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào?”. Dấu chấm, dấu chấm than.

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Mở rộng vốn từ về thời tiết cho HS.

- Biết tác dụng và cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm than.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1).

- Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT2)

- Điền đúng dấu câu vào đoạn văn (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

Gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’







		I. Kiểm tra bài cũ:





		 - GV nêu tên tháng hoặc những đặc điểm mỗi mùa, yêu cầu  HS nêu tên mùa

- GV nhận xét 

		- Cả lớp viết tên mùa vào bảng con







		

3’



		II. Dạy bài mới 

1.Giới thiệu bài:



		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- Hs ghi tên bài





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		



		



		10’









		Bài 1 ( Miệng )

Giúp nhận biết các từ chỉ đặc điểm thời tiết của từng mùa.



		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV chiếu  từ ngữ cần chọn

- GV chỉ định HS nói tên mùa hợp với từ ngữ trên máy chiếu 

		- 1 Hs đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm 

- Hs đọc đồng thanh từ đó 





		









		







		VD: nóng bức





		- HS: mùa hạ

HS nào nói sai, HS khác sửa lại, lần lượt như vậy đến hết 6 từ



		



		



		- GV yêu cầu HS nêu lại lời giải của toàn bài.

		- 2,3 HS nêu lại





		

10’



		

Bài 2( Miệng)

Mở rộng nhận biết của HS về

		

- Gọi HS đọc yêu cầu



		

- 1 HS đọc y/c,  nhận xét vị trí cụm từ “khi nào” trong câu.



		







		các bộ phận phụ chỉ thời gian trong câu như: bao giờ, lúc nào, thỏng mấy, mấy giờ….. và dùng các cụm từ để thay thế cụm từ Khi nào để hỏi về thời điểm.

		- GVHD học sinh cách làm bài: lần lượt thay cụm từ “Khi nào” bằng cụm từ  “bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ”

- GV nhận xét, kết luận:

+ Tháng mấy trường bạn nghỉ hè?

+ Bạn làm bài tập này bao giờ?

+ Bạn gặp cô giáo lúc nào?

		-  Hs làm bài vào nháp

- 1 số HS trình bày kết quả



		10’

		Bài 3( Viết)

Nhận biết sự khác nhau khi sử dụng giữa dấu chấm và dấu chấm than.

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt khi nào viết dấu chấm than: khi thể hiện cảm xúc

		-1 HS đọc ycầu và bài văn

- HS làm bài vào SGK

- HSTL



		2’



		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét chung tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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       KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả  lời câu hỏi “Ở đâu?”   Tuần: 21   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   HS biết thêm tên một số loài chim.   -   Biết cách đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”   2. Kĩ năng:   -   Xếp được  tên một số loài chim theo nhóm thích hợp (BT1).   -   Đ ặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  “ Ở   đâu ? ” theo mẫu   (BT2, BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:              M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   Gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của   trò  

5’        I. Kiểm tra bài  cũ:      -     KT học sinh đặt và TLCH  với các cụm từ: Khi nào?  Bao  giờ? Lúc nào?   -   N hận  xét   -   2 cặp HS làm theo y êu  cầu của GV      

  3’  II. Dạy bài mới     1.Giới thiệu bài :    -   Nêu  mục đích, yêu cầu   của  tiết học    -   HS ghi tên bài  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”

Tuần: 21

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết thêm tên một số loài chim.

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”

2. Kĩ năng:

- Xếp được tên một số loài chim theo nhóm thích hợp (BT1).

- Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ “Ở đâu?” theo mẫu (BT2, BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

Gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’







		I. Kiểm tra bài cũ:





		-  KT học sinh đặt và TLCH với các cụm từ: Khi nào? Bao giờ? Lúc nào?

- Nhận xét 

		- 2 cặp HS làm theo yêu cầu của GV







		

3’

		II. Dạy bài mới 

1.Giới thiệu bài:

		

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi tên bài



		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		



		





		10’





		Bài 1 ( Miệng )

Nhận biết tên các loài chim dựa theo hình dáng, tiếng kêu hoặc cách kiếm ăn của chúng

		- Gọi 1 HS đọc ycầu

- GV gt tranh ảnh về 9 loài chim.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm ghi tên các loài chim theo yêu cầu của bài vào giấy

		- 1 HS đọc yêu cầu





- HS thảo luận và ghi vào giấy   

- Đại diện nhóm lên   trình bày bài

- Lớp nhận xét



		







		







		- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: vàng anh, cú mèo; cuốc, quạ; chim sâu, gõ kiến.

- GV hỏi 1 số câu hỏi: miêu tả hình dáng, tiếng kêu, cách kiếm mồi của 9 loài chim trên

		





- HS trả lời







		10’







		Bài 2( Miệng)

Nhận biết bộ phận phụ chỉ địa điểm của câu, cách trả lời câu hỏi về địa điểm





		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS thực hành hỏi đáp theo cặp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

a. …mọc bên bờ rào giữa đám cỏ dại.

b. …trong lồng.

c. ở thư viên nhà trường.

		- 1 HS đọc yêu cầu

- Từng cặp HS hỏi đáp







		10’















		Bài 3( Miệng)



Cách đặt câu hỏi về địa điểm











		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.



- Chốt bài làm đúng:

+ Sao chăm chỉ họp ở đâu?

+ Em ngồi ở đâu?

+ Sách của em để ở đâu?



		- 1 HS đọc yêu cầu rồi làm bài vào vở.

- Nhận xét chữa bài.





		

2’



		3.Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

- Yêu cầu HS tìm hiểu thêm về loài chim

		











   

 Rút kinh nghiệm, bổ sung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 





 


image19.emf
       KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm,  dấu phẩy   Tuần: 22   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết thêm tên một số loài chim.   -   Biết tác dụng dấu chấm, dấu phẩy.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết đúng tên một số loài  chim vẽ trong tranh(BT1) ; điền đúng tên loài chim đã cho  vào trong thành ngữ (BT2).   -   Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:     M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội   dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’      I. Kiểm tra bài cũ:      -   GV kiểm tra 2  HS   :hỏi &  đáp với cụm từ : ở đâu?   -   GV nhận xét .  -   1  HS   hỏi, 1  HS   trả lời.      

  2’    II. Dạy bài mới :   1.Giới thiệu bài :      -   GV nêu mục đích,   yêu cầu  của tiết học.    -   HS ghi tên bài  

   2. Hướng dẫn    làm bài tập      

10’  Bài 1 ( Miệng )   Th ô ng qua h ì nh ảnh  nh ận   biết t ê n gọi  -   Gọi  HS   nêu yêu cầu và tên  7 loài chim trong ngoặc  đơn.  -   1  HS   đọc .    

         m ột số loài chim        -   Yêu cầu  HS   quan sát tranh  và trao đổi theo cặp,  nói tên  đúng từng loài chim.     -   GV nhận xét ,chốt  câu trả -   HS trao đổi theo cặp.     -   Nhiều  HS   nối tiếp  nhau phát biểu ý kiến.  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

Tuần: 22

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thêm tên một số loài chim.

- Biết tác dụng dấu chấm, dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh(BT1) ; điền đúng tên loài chim đã cho vào trong thành ngữ (BT2).

- Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		2’





		I. Kiểm tra bài cũ:





		- GV kiểm tra 2 HS :hỏi & đáp với cụm từ : ở đâu?

- GV nhận xét .

		- 1 HS hỏi, 1 HS trả lời.







		

2’



		II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :



		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

		

- HS ghi tên bài



		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		

		





		10’

		Bài 1 ( Miệng )

Thông qua hình ảnh nhận biết tên gọi

		- Gọi HS nêu yêu cầu và tên 7 loài chim trong ngoặc đơn.

		- 1 HS đọc .





		











		một số loài chim







		- Yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi theo cặp, nói tên đúng từng loài chim.



- GV nhận xét ,chốt câu trả lời đúng: chào mào, chim sẻ, cò, đại bàng, vẹt, sáo sậu, cú mèo.

		- HS trao đổi theo cặp.



- Nhiều HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.



		10’

















		Bài 2(miệng):

Nắm được từ ngữ chỉ đặc điểm của 1 số loài chim.









		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV giới thiệu tranh ảnh về các loài chim:quạ ,cú, cắt ,vẹt ,khướu.GThiệu thêm 5 cách ví von, so sánh nêu trong sgk đều dựa vào đặc điểm 5 loại chim nêu trên.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn rồi làm bài

- Gọi HS nêu, hỏi vì sao lại chọn tên con vật đó?

		- 1 HS nêu yêu cầu của bài.











- HS thảo luận tìm ra đặc điểm của từng loài.

 - HSTL



		

		

		- GV nhận xét, chốt lời giảng đúng:

a. Đen như quạ

b. Hôi như cú

c. nhanh như cắt

d.Nói như vẹt

e. Hót như khướu

		



		12’







		Bài3 (viết):

Thực hành việc dùng dấu chấm và dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng thành phần ngữ pháp trong câu.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài, giải thích vì sao điền dấu đó?





- GV nhận xét ,chốt bài làm đúng : Ô trống 1 và 3 điền dấu chấm, ô trống 2 dấu phẩy.

		- 1 hs đọc yêu cầu.

- HS điền vào sgk  

- HSTL.



		2’

		III.Củng cố dặn dò



		- Nhận xét tiết học.



		









Rút kinh nghiệm, bổ sung: ……………………………………………………………………..
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả  lời câu hỏi “Như thế nào?”   Tuần: 23   Ngày thực hiện:  

I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết thêm tên một số loài thú.   -   Biết cách đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào ?”   2. Kĩ năng:   -   Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp (BT1).   -   Đ ặt và trả lời câu hỏi có cụm từ  như thế nào ?   (BT2, BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   Gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’      I. Kiểm tra bài cũ:        -   G V   chiếu   tranh các loài  chim, gọi HS nêu tên   -   Ycầu chữa bài tập 2    ( tuần 22)  -   1 số HS trả lời      

3’      II. Dạy bài mới     1.Giới thiệu bài :    -   GV nêu  mục đích, yêu cầu   của tiết học    -   HS ghi tên bài    

  10’        2. Hướng dẫn    làm bài tập   Bài 1 ( Miệng )   Nhận biết t ê n một số  loài th ú  theo 2 loại:  th ú   dữ nguy hiểm và  th ú   kh ô ng nguy hiểm.    -   Gọi 1 HS đọc ycầu   -   GV  chiếu   tranh 16 loài thú   cho HS quan sát, yêu cầu  thảo luận nhóm bàn rồi làm  bài.   -   Gọi đại diện các nhóm  trình bày    -   1 HS đọc y êu  cầu   -   HS quan sát, thảo  luận viết kết quả ra  nháp.     -   HSTL  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào?”

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thêm tên một số loài thú.

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào ?”

2. Kĩ năng:

- Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp (BT1).

- Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ? (BT2, BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

Gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’





		I. Kiểm tra bài cũ:





		 - GV chiếu tranh các loài chim, gọi HS nêu tên

- Ycầu chữa bài tập 2 

( tuần 22)

		- 1 số HS trả lời







		3’





		II. Dạy bài mới 

1.Giới thiệu bài:

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		

- HS ghi tên bài





		

10’







		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

Bài 1 ( Miệng )

Nhận biết tên một số loài thú theo 2 loại: thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm.

		

- Gọi 1 HS đọc ycầu

- GV chiếu tranh 16 loài thú cho HS quan sát, yêu cầu thảo luận nhóm bàn rồi làm bài.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, chốt  câu trả 

		

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS quan sát, thảo luận viết kết quả ra nháp.



- HSTL



		

		

		lời đúng: 

a. hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

b. ngựa vằn, khỉ , sóc, chồn, cáo, hươu, vượn.

		



		10’







		Bài 2( Miệng)

Củng cố cách trả lời câu hỏi như thế nào để tìm hiểu đặc điểm, trạng thái của người, vật.

		- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Ycầu HS thực hành hỏi đáp theo cặp.





- GV nhận xét, chốt lời giải đúng



		- 1 HS đọc 

- HS trao đổi theo cặp sau đó từng cặp thực hành hỏi, đáp trước lớp

- Lớp nhận xét



		10’





		Bài 3( Miệng)

Củng cố cách đặt câu hỏi như thế nào để hỏi về đặc điểm của người, vật

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp



- Gọi các nhóm trả lời.

		- HS đọc yêu cầu

- Từng cặp trao đổi, đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm

- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến



		







		

		- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng

b. Ngựa phi như thế nào?

c Sói thèm như thế nào?

d.  Khỉ Nâu cười như thế nào?

		- Lớp nhận xét



		    2’



		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét chung giờ học



		







Rút kinh nghiệm, bổ sung…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm,  dấu phẩy.   Tuần: 24   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết   được một số từ ngữ chỉ tên, đặc đ iểm của các loài vật   -   Biết tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.   2. Kĩ năng:   -   Đ ặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:          M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’    I. Kiểm tra bài  cũ:    -   GV yêu cầu HS chữa bài   tập  3 tuần trước   -   GV nhận xét   -   HS1:thú dữ ,nguy hiểm  (thú không nguy hiểm)  

  2’           8’    1. Giới thiệu bài.     2. Hướng dẫn    làm bài tập   Bài 1 ( Miệng   )    -   GV nêu  mục đích, yêu cầu   của tiết học         -   Gọi HS đọc yêu cầu      -   HS ghi tên bài         -   HS đọc yêu  cầu ,cả lớp  đọc thầm  

           Nhận biết một số  loài th ú   nguy hiểm  và kh ô ng nguy  hiểm , nắm được  một số từ ngữ chỉ  đặc điểm của loài -   Chiếu ảnh 6 con vật yêu cầu  HS nêu tên các con vật   -   Cho cả lớp thảo luận nhóm  bàn để tìm đúng đặc điểm cho  mỗi con  vật   -   Gọi các nhóm trả lời  -   HS  TL     -   HS thảo luận       -   Đại diện nhóm trả lời, 
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy.

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật

- Biết tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

      Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’



		I. Kiểm tra bài cũ:



		- GV yêu cầu HS chữa bài tập 3 tuần trước

- GV nhận xét 

		- HS1:thú dữ ,nguy hiểm (thú không nguy hiểm)



		

2’









8’

		

1. Giới thiệu bài.



2. Hướng dẫn 

làm bài tập

Bài 1 ( Miệng )

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học







- Gọi HS đọc yêu cầu



		

- HS ghi tên bài







- HS đọc yêu cầu ,cả lớp đọc thầm



		











		Nhận biết một số loài thú nguy hiểm và không nguy hiểm , nắm được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của loài thú.





		- Chiếu ảnh 6 con vật yêu cầu HS nêu tên các con vật

- Cho cả lớp thảo luận nhóm bàn để tìm đúng đặc điểm cho mỗi con vật

- Gọi các nhóm trả lời



- GV chốt câu trả lời đúng: Gấu tò mò, thỏ nhút nhát, hổ dữ tợn, cáo tinh ranh, nai hiền lành, sóc nhanh nhẹn.



		- HS TL



- HS thảo luận





- Đại diện nhóm trả lời, HS khác nhận xét.







		12’















		Bài 2(M)

Nắm được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của loài thú.









		- Gọi HS đọc yêu cầu .

- Cho HS thảo luận nhóm để tìm câu trả lời

- Gọi HS trả lời, hỏi vì sao lại chọn tên con vật đó.

- Nhận xét chốt bài làm đúng:

+ Dữ như cọp

+ Nhát như thỏ đế

+ Khỏe như voi

+ Như như sóc

-  Yêu cầu HS tìm thêm 1 số thành ngữ khác



		- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận



- HSTL













- HSTL



		10’

		Bài 3(V)

Thực hành dùng dấu chấm và dấu

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm vào SGK

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

- HSTL



		

		phẩy để ngăn cách các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm ở đầu câu.



		- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng

 Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm, dấu phẩy, dấu phẩy.

		



		3’

		III.Củng cố dặn dò



		- GV nhận xét tiết học

- Nhắc nhở HS học thuộc các thành ngữ ở BT2



		





     

     Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả  lời câu hỏi “Vì sao?”   Tuần: 25   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết   đượ c một số từ ngữ về sông biển (BT 1, BT2).   2. Kĩ năng:   -   Vận dụng các từ ngữ về sông biển vào  đặt câu.   -   Đ ặt và trả lời câu hỏi    Vì sao ?   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’    I. Kiểm tra bài cũ:      -   Y êu cầu   HS chữa BT 2  tuần 24    -   N hận  xét   -   1 HS chữa bài      

3’    II. Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài   :  -   GV nêu y êu  cầu, m ục  đích  tiết học   -   HS ghi tên bài    

    6’          2. Hướng dẫn   làm bài tập   Bài 1 ( Miệng )   Biết tạo từ ghộp từ  một tiếng cho trước  là tiếng  biển            -   Gọi HS đọc yêu cầu     -   GV hỏi: các từ tàu biển,  biển cả có mấy tiếng ?   + Trong mỗi từ trên, tiếng  biển đứng trước hay đứng  sau?   -   Gọi HS nêu các từ   -   Nhận xét chốt  câu trả lời   đúng: tàu biển sóng biển, bãi  biển, bờ biển, nước biển,  biển khơi,   ....      -   1 HS đọc y êu  cầu và  mẫu, cả lớp đọc thầm  theo   -   HSTL           -   HSTL        
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi “Vì sao?”

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được một số từ ngữ về sông biển (BT1, BT2).

2. Kĩ năng:

- Vận dụng các từ ngữ về sông biển vào đặt câu.

- Đặt và trả lời câu hỏi  Vì sao ?

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		2’



		I. Kiểm tra bài cũ:



		 - Yêu cầu HS chữa BT 2 tuần 24 

- Nhận xét 

		- 1 HS chữa bài

 



		3’



		II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :

		- GV nêu yêu cầu, mục đích tiết học 

		- HS ghi tên bài





		



6’









		2. Hướng dẫn

làm bài tập

Bài 1 ( Miệng )

Biết tạo từ ghộp từ một tiếng cho trước là tiếng biển







		



- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV hỏi: các từ tàu biển, biển cả có mấy tiếng ?

+ Trong mỗi từ trên, tiếng biển đứng trước hay đứng sau?

- Gọi HS nêu các từ

- Nhận xét chốt câu trả lời đúng: tàu biển sóng biển, bãi biển, bờ biển, nước biển, biển khơi, ....

		



- 1 HS đọc yêu cầu và mẫu, cả lớp đọc thầm theo

- HSTL









- HSTL



 



		7’











7’



		Bài 2(Miệng)

Nhận biết nghĩa của một số từ thuộc chủ đề sông biển





Bài 3(Miệng)

Biết đặt câu hỏi vì sao  để hỏi nguyên nhân của sự việc.

		- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài rồi nêu kết quả trước lớp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

a, Sông     b, Suối     c, Hồ

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Gọi HS trả lời

- Gv chốt câu hỏi đúng:

+ Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?

		- HS đọc 

- HS làm bài , nêu kết quả, HS khác nhận xét.







- 1 HS đọc ycầu

- HS phát biểu, chọn câu hỏi phù hợp ( vì sao ).





		10’









		Bài 4( Viết)

Biết cách trả lời câu hỏi vì sao





		- Gọi học sinh đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài đặt câu hỏi vào vở.

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt câu hỏi đặt đúng

a) ........vì Sơn tinh mang lễ vật đến trước.

b) ......vì không lấy được Mị Nương.

c) ....vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh SƠn Tinh.

		- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài



- HSTL



		2’

		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung:………………………………………………………………..

 














image23.emf
     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy.   Tuần: 26   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   K ể tên được một số con vật sống dưới  nước.   -   Biết tác dụng của dấu phẩy.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết được một số l oài cá nước  mặn, nước ngọt.     -   Đ ặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy.   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.   II. ĐỒ DÙNG:     M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'    I.   Kiểm tra bài cũ:    -   Y êu  cầu HS chữa BT1  tuần 25.    -   Nhận xét  .  -   1 HS viết các từ có  tiếng" biển"  

3'    II. Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài    -   G V   nêu  m ục đích, yêu cầu   tiết học    -   HS ghi tên bà i  

   2. Hướng dẫn   làm bài tập      

10'        Bài 1 ( Miệng )   Nhận  biết một số  loài cá nước mặn và  nước ngọt  -   GV  chiếu   tranh minh hoạ  và cá loài cá, gt tên từng  loài.Sau đó nêu y êu  cầu của  bài tậ p  -   HS quan sát lắng nghe ,       đọc tên từng loài trao  đổi theo cặp  

          -   Mời 2 nhóm lên thi làm bài   -   N hận  xét, chốt lời giải  đúng   +Cá nước mặn: c á   thu, c á   chim, c á   chuồn, c á   nục.   + Cá nước ngọt: c á   m è , c á   ch é p, c á   quả.  -   2 nhóm lên thi làm bài  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy.

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Kể tên được một số con vật sống dưới nước.

- Biết tác dụng của dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt. 

- Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'



		I. Kiểm tra bài cũ:

		 - Yêu cầu HS chữa BT1 tuần 25.  - Nhận xét  .

		- 1 HS viết các từ có tiếng" biển"



		3'



		II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài

		

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học

		

- HS ghi tên bài



		



		2. Hướng dẫn

làm bài tập

		



		



		10'







		Bài 1 ( Miệng )

Nhận biết một số loài cá nước mặn và nước ngọt

		- GV chiếu tranh minh hoạ và cá loài cá, gt tên từng loài.Sau đó nêu yêu cầu của bài tập

		- HS quan sát lắng nghe,

  đọc tên từng loài trao đổi theo cặp



		





		





		- Mời 2 nhóm lên thi làm bài

- Nhận xét, chốt lời giải đúng

+Cá nước mặn: cá thu, cá chim, cá chuồn, cá nục.

+ Cá nước ngọt: cá mè, cá chép, cá quả.

		- 2 nhóm lên thi làm bài



		10’





		Bài 2( Miệng)

Biết tên một số loài vật sống dưới nước

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Chia bảng làm 3 phần mời 3 nhóm lên thi tiếp sức

		- HS nêu yêu cầu

 - 3 nhóm lên thi viết tên các con vật HS cuối cùng đọc kết quả



		



		



		- GV nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Tên một số con vật dưới nước: tôm, cua, cá, ba ba, rắn, rùa, ....

		



		10'









		Bài 3( Viết)

Biết cách điền đúng dấu phẩy 





		- Gọi HS đọc yêu cầu



- GV lưu ý HS: trong đoạn văn trên chỉ có câu 1, 4 thiếu dấu phẩy, các em đọc kĩ câu văn đặt thêm dấu phẩy

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc yêu cầu, 2 HS đọc lại đoạn văn











- HS làm bài vào vở

- HSTL



		





		





		- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng rồi gọi HS đọc lại.

+ Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, ....

+ ....., trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

		- HS đọc lại đoạn văn



		2'



		III.Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học



		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: ………………………………………………………………..
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    KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lừoi câu  hỏi “Để làm gì ?”. Dấu chấm, dấu phẩy.   Tuần: 28   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được một số từ ngữ về cây cối (BT1).   -   Biết tác dụng của dấu chấm, dấu  phẩy.   2. Kĩ năng:   -   Đ ặt và trả lời câu hỏi với cụm từ  để làm gì?  (BT2)   -   Đi ền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3)   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’  I. Kiểm tra bài  cũ:  -   GV  nhận xét bài kiểm tra    

  3’  II. Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài :  -   GV nêu  mục đích, yêu cầu   của tiết học  -   HS ghi tên bài     

    10’  2. Hướng dẫn    làm bài tập   Bài 1 (Miệng)   Biết t ê n từng loài  c â y chia theo từng  nh ó m dựa vào  c ô ng dụng của n ó .      -   Gọi HS đọc yêu cầu rồi suy  nghĩ trả lời.   -   Gọi HS trả lời     -   GV nhận xét, chốt  câu trả  lời đúng   -   GV nói thêm có những   loài cây vừa cho quả, vừa  cho bóng mát, vừa cho gỗ      - 1 HS đọc        -   HS thảo luận nhóm đôi   -   HSTL, HS khác nhận  xét, bổ sung  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lừoi câu hỏi “Để làm gì ?”. Dấu chấm, dấu phẩy.

Tuần: 28

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được một số từ ngữ về cây cối (BT1).

- Biết tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? (BT2)

- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3)

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ:

		- GV  nhận xét bài kiểm tra 

		



		

3’

		II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi tên bài 





		



10’

		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

Bài 1 (Miệng)

Biết tên từng loài cây chia theo từng nhóm dựa vào công dụng của nó.

		



- Gọi HS đọc yêu cầu rồi suy nghĩ trả lời.

- Gọi HS trả lời



- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng

- GV nói thêm có những  loài cây vừa cho quả, vừa cho bóng mát, vừa cho gỗ

		



-1 HS đọc   

- HS thảo luận nhóm đôi

- HSTL, HS khác nhận xét, bổ sung



		9’

		Bài 2(Miệng) 

Thông qua cách hỏi đáp theo mẫu câu “để làm gì? giúp HS nhận biết bộ phận phụ chỉ mục đích trong câu.

		- GV nhắc HS chú ý: btập y/c các em dựa vào kết quả bài tập 1, đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ: “Để làm gì?”

- Chốt bài làm đúng:VD

+ Người ta trồng cây lúa để làm gì?

+ Người ta trồng cây lúa để lấy gạo.

Người ta trồng cây xoan để làm gì?

+ Người ta trồng cây cam để lấy gỗ.

		- 2 HS làm mẫu

- Từng cặp HS  thực hành hỏi đáp theo yêu cầu bài tập



		10’

		Bài 3 (Viết) 

Rèn luyện việc sử dụng dấu chấm và dấu phẩy

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào sách giáo khoa.

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc  

- Cả lớp làm bài 



- HSTL



		

		

		- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: dấu phẩy, dấu chấm, dấu phẩy 

		- HS đọc lại đoạn văn



		3’

		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học 

- Nhắc tìm đọc thêm về các loài cây

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung

 …………………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về cây cối. Câu hỏi “Để  làm gì ?”   Tuần: 29   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được một số từ ngữ chỉ cây cối (BT1, BT2).   2. Kĩ năng:   -   Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ  để làm gì ?  (BT3).   3. Thái độ:   -   Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng việt.   II. ĐỒ DÙNG               M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trũ  

5’    I. Kiểm tra bài  cũ:  -   Y êu cầu   HS viết tên các cây  ăn quả, cây lương thực   -   2 HS viết bảng  

  -   Gọi HS  khác    đặt và trả lời  câu hỏi: Để làm gì?    -   GV n hận  xét,    -   2 HS trả lời   

 II. Dạy bài mới     

3’  1.Giới thiệu bài   -   GV nêu  mục đích, yêu cầu   của tiết học  -   HS  ghi tên bài    

   2.Hướng dẫn làm  bài tập        

9’            Bài 1 ( miệng )   Nhận biết các từ  chỉ từng bộ phận  của cây ăn quả    -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   Cho HS quan sát hình ảnh  một cây ăn quả   -   Gọi HS lên chỉ và nêu tên  các bộ phận của cây   -   GV n hận  xét,chốt  câu trả lời   đúng: rễ , thân, lá, hoa , quả.  -   1 HS đọc y/c   -   HS quan sát     -   1,2 HS lên bảng nêu      chỉ    bộ phận của cây  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về cây cối. Câu hỏi “Để làm gì ?”

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được một số từ ngữ chỉ cây cối (BT1, BT2).

2. Kĩ năng:

- Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì ? (BT3).

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sang của tiếng việt.

II. ĐỒ DÙNG

           Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trũ



		5’



		I. Kiểm tra bài cũ:

		- Yêu cầu HS viết tên các cây ăn quả, cây lương thực 

		- 2 HS viết bảng



		

		

		- Gọi HS khác  đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? 

- GV nhận xét,  

		- 2 HS trả lời 



		

		II. Dạy bài mới 

		

		



		3’

		1.Giới thiệu bài 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		- HS  ghi tên bài





		



		2.Hướng dẫn làm bài tập

		



		





		9’









		 Bài 1 ( miệng)

Nhận biết các từ chỉ từng bộ phận của cây ăn quả



		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Cho HS quan sát hình ảnh một cây ăn quả

- Gọi HS lên chỉ và nêu tên các bộ phận của cây

- GV nhận xét,chốt câu trả lời đúng: rễ , thân, lá, hoa , quả.

		- 1 HS đọc y/c

- HS quan sát



- 1,2 HS lên bảng nêu   chỉ  bộ phận của cây



		   12’









		Bài 2 ( viêt)

Nhận biết các từ miêu tả từng bộ phận của cây





		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV lưu ý HS : các từ tả bộ phận của cây là những từ chỉ hình dáng, màu sắc, tính chất,đặc điểm của từng bộ phận 

		- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS lắng nghe









		



		



		- GV chia nhóm,yêu cầu trao đổi, thảo luận làm bài



- GV chốt câu trả lời đúng

VD: + thân: to, cao, chắc, 

+ Cành: khẳng khiu, to, xum xuê, 

		- HS làm bài theo nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời



		9’







		Bài 3 (miệng) 

Rèn luyện cách đặt câu hỏi có bộ phận phụ chỉ mục đích trong câu

		- Gọi HS đọc yêu cầu 

GV HD HS quan sát từng tranh nói về việc làm của 2 bạn nhỏ trong tranh 



		- HS đọc yêu cầu

- HS suy nghĩ, đặt câu hỏi có cụm từ: Để làm gì? để hỏi về mục đích, việc làm của 2 bạn 



		

		

		- Gọi HS đặt câu hỏi và câu trả lời

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. VD:

+ Bạn gái tưới cây để làmgì?

+ Bạn gái tưới cây để cây luôn xanh tốt.

		- Nhiều HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến .



		2’

		III.CC dặn dò

		- GV nhận xét giờ học 

		





     Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ   Tuần: 30   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Nêu được một số từ ngữ  nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi đối với Bác ( BT1)   2. Kĩ năng:   -   Đ ặt câu với từ tìm được   ở BT1 (BT2).   -   Ghi lại được họat động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:       M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’    I. Kiểm tra bài cũ:  -   Y êu cầu    HS  viết các từ  tả b ộ phận của   cây    -   GV n hận  xét     -   HS viết các từ tả  lá cây    -   2 HS đặt và TLCH: Để  làm gì?  

 II. Dạy bài mới :    

3’  1.Giới thiệu bài :    -   GV nêu  mục đích, yêu  cầu   của tiết học   -   HS ghi tên bài     

 2. Hướng dẫn    làm bài tập    

9’      Bài   1(miệng)   Nhận biết c á c từ ngữ  n ó i l ê n t ì nh cảm của  Bác Hồ đối với thiếu  nhi và của thiếu nhi  đối với Bác Hồ.  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   Yêu cầu HS suy nghĩ ,  tìm từ   -   Gọi HS nêu các từ     -   GV n hận  xét chốt  câu trả  lời   đúng, bổ sung thêm  một số từ:   a. thương  yêu, nhớ  thương, yêu quý, chăm lo,   -   1 HS đọc yêu cầu    -   HS viết từ ra nháp     -   HSTL, HS khác nhận xét,  bổ sung.  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được một số từ ngữ  nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi đối với Bác ( BT1)

2. Kĩ năng:

- Đặt câu với từ tìm được ở BT1 (BT2).

- Ghi lại được họat động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’



		I. Kiểm tra bài cũ:

		- Yêu cầu  HS viết các từ tả bộ phận của cây 

- GV nhận xét   

		- HS viết các từ tả  lá cây 

- 2 HS đặt và TLCH: Để làm gì?



		

		II. Dạy bài mới :

		

		



		3’

		1.Giới thiệu bài :



		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi tên bài 





		

		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		

		



		9’





		Bài 1(miệng)

Nhận biết các từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS suy nghĩ , tìm từ

- Gọi HS nêu các từ



- GV nhận xét chốt câu trả lời đúng, bổ sung thêm một số từ:

a. thương yêu, nhớ thương, yêu quý, chăm lo, 

b. yêu quý, kính yêu, biết ơn, tôn kính, nhớ thương .

		- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS viết từ ra nháp



- HSTL, HS khác nhận xét, bổ sung.



		9’

		Bài 2(miệng)

Đặt được câu với từ tìm được

		- Gv nhắc HS chú ý : khi đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1, không nhất thiết phải nói về quan hệ của Bác Hồ với thiếu nhi ,  có thể nói về những quan hệ khác.

		- Mỗi HS đặt ít nhất 2 câu 

- HS tiếp nối nhau đọc câu đã đặt







		

		

		- GV nhận xét nhanh , ghi một vài câu lên bảng . 

		 



		12’

		Bài 3(viết)

Đặt câu theo nội dung tranh để bày tỏ tình cảm đối với Bác Hồ

		- Gọi học sinh đọc yêu cầu rồi làm bài.



- Gọi HS đọc bài làm





- GV nhận xét, viết bảng 1 số câu đúng:

+ Chúng em xếp hàng vào thăm lăng Bác.

+ Chúng em dâng hoa trước tượng đài Bác.

+ Chúng em trồng cây trên đồi Bác Hồ.

		- 1 HS đọc yêu cầu 

-  HS quan sát lần lượt từng tranh rồi làm bài

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu đặt 

 -HS chữa bài ( nếu sai) 





		2’

		III.Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học 

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung: ………………………………………….………………………………………………………..
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       KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU  CHẤM, DẤU PHẨY.   Tuần: 31   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   HS biết thêm các từ ngữ về tính cách của Bác và các từ ngữ cac ngợi Bác.   -   Nhớ được cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.   2. Kĩ năng:    -   Chọn được từ ngữ cho trước để  điền đúng vào đoạn văn (BT1)   -   T ìm được một vài từ ngữ ca ngợi Bác Hồ (BT2).   -   Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3).   3. Thái độ:   -   Yêu thích mô học.   II. ĐỒ DÙNG:         M á y chiếu   III. HOẠT  ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’    I. Kiểm tra bài  cũ:  -   Y êu cầu   HS chữa BT1, BT2   -   GV n hận  xét,     -   1 HS làm BT1   -   2 HS làm btập 2: mỗi  em đặt một câu   

3’    II. Dạy bài mới     1.Giới thiệu bài :  -   GV nêu  mục đích,  yêu cầu   của tiết học   -   HS ghi tên bài    

 2. Hướng dẫn    làm bài tập    

8’        Bài 1 ( miệng )   Mở rộng vốn từ về  chủ đề Bác Hồ        -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   GV   nhắc HS đoc kỹ đoạn  văn viết về cách sống của Bác  Hồ rồi chọn từ thích hợp điền  vào chỗ chấm.   -   GV nhận   xét, chốt  câu trả  lời đúng   đúng : đạm bạc, tinh  khiết, nhà sàn, râm bụt, tự  tay.  -   1 HS đọc yêu cầu   -   Cả lớp làm bài           -   HS đọc lại đoạn văn     

10’      Bài 2 ( miệng )   Biết t ì m c á c từ ngữ  ca ngợi B á c Hồ  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   G V   gợi ý: Tìm các từ ngữ  ca ng ợ i Bác trong các bài thơ, -   1 HS đọc y êu cầu      
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết thêm các từ ngữ về tính cách của Bác và các từ ngữ cac ngợi Bác.

- Nhớ được cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

2. Kĩ năng: 

- Chọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn (BT1)

- Tìm được một vài từ ngữ ca ngợi Bác Hồ (BT2).

- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3).

3. Thái độ:

- Yêu thích mô học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’



		I. Kiểm tra bài cũ:

		- Yêu cầu HS chữa BT1, BT2

- GV nhận xét,   

		- 1 HS làm BT1

- 2 HS làm btập 2: mỗi em đặt một câu 



		3’



		II. Dạy bài mới 

1.Giới thiệu bài:

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi tên bài





		

		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		

		



		8’







		Bài 1( miệng )

Mở rộng vốn từ về chủ đề Bác Hồ







		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV nhắc HS đoc kỹ đoạn văn viết về cách sống của Bác Hồ rồi chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng đúng : đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.

		- 1 HS đọc yêu cầu

- Cả lớp làm bài 







- HS đọc lại đoạn văn 





		10’





		Bài 2( miệng )

Biết tìm các từ ngữ ca ngợi Bác Hồ

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV gợi ý: Tìm các từ ngữ ca ngợi Bác trong các bài thơ, câu chuyện mà em biết 

		- 1 HS đọc yêu cầu







		









		









		

- Gọi 3 nhóm lên thi tiếp sức tìm các từ ngữ ca ngợi Bác 





- Chốt bài làm đúng: sáng suốt, anh minh, thiên tài, vĩ nhân, anh hùng, lỗi lạc .



		- HS trao đổi theo cặp 

- 3 nhóm lên bảng thi tìm từ

- Đại diện các nhóm đọc kết quả



		12’



		Bài 3 (viết)

Rèn luyện cách dùng dấu chấm và dấu phẩy



		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: phẩy, chấm, phẩy.

- Lưu ý HS khi đọc gặp dấu chấm và dấu phẩy.

		- HS làm bài



- HSTL





- HS đọc lại đoạn văn 



		2’

		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét chung tiết học 

		









Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi   Tuần: 2   Ngày thực hiện:         I. MỤC TIÊU:   1.   Kiến thức:    -   Mở rộng vốn từ về chủ đề học tập cho HS.   -   Biết cách tạo ra nhiều câu mới từ câu có sẵn.   -   Biết tác dụng và cách sử dụng  dầu chấm hỏi.   2 . Kĩ năng:   -   T ìm các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập ( BT1).   -   Đặt   câu với 1 từ tìm được (BT2).   -   S ắp xếp lại trật tự các từ trong c âu để tạo câu mới (BT3).   -   Đ ặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi (BT4).          3. Thái độ:    -   Yêu thích môn Tiếng   Việt .    -   Thông minh trong ứng xử, nói, viết      II. ĐỒ DÙNG:            M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5'      I.Kiểm tra bài cũ   -   Kiểm tra HS làm bài tập 3  tuần 1    - Nhận xét    -   2 HS lên bảng làm bài      

 II.Dạy bài mới :    

1'    1.Giới thiệu bài:    -   GV nêu mục đích , yêu  cầu của tiết học , ghi bảng  -   HS ghi vở    

   2. Hướng dẫn    làm bài tập:        

8’      Bài 1 (M)   -   Tìm các từ có  tiếng "học"    -   GV giúp HS hiểu y/c của  bài. Tìm các từ ngữ có tiếng -   1HS đọc yêu  cầu bài  tập 1    
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  TỪ TRÁI NGHĨA. DẤU CHẤM,  DẤU PHẨY.   Tuần: 32   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Hiểu từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.   -   Nhớ cách sử dụng và tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.   2. Kĩ  năng:   -   S ắp xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau ( từ trái nghĩa ) theo từng cặp (BT1).   -   Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:          M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt   động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’      I. Kiểm tra bài  cũ:    -   K iểm  tra 2 HS làm miệng  các bài tập 1, 3 tuần 31   -   N hận  xét     -   2 HS chữa bài      

 II. Dạy bài mới     

3’    1.Giới thiệu bài :    -   GV nêu mục đích , y êu cầu   của tiết học   -   HS  ghi tên    bài     

    15’    2. Hướng dẫn    làm bài tập     Bài 1(viết )   Nhận biết c á c cặp  từ tr á i nghĩa      -   Gọi HS đọc yêu cầu.     -    Y êu cầu   HS làm bài    -   Gọi nhận xét, chữa bài        -   1 HS đọc yêu cầu, lớp  đọc thầm    -   HS làm bài      -   HSTL  

              -   GV n hận  xét,  chốt lời giải  đúng:   a. đẹp -   xấu ; ngắn -   dài; nóng -   lạnh; thấp  -   cao   b. lên  -   xuống; yêu  -   ghét;    chê  -   khen   c. trời  -   đất; trên  - dưới;    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: TỪ TRÁI NGHĨA. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

- Nhớ cách sử dụng và tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.

2. Kĩ năng:

- Sắp xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau ( từ trái nghĩa ) theo từng cặp (BT1).

- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

      Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’





		I. Kiểm tra bài cũ:



		- Kiểm tra 2 HS làm miệng các bài tập 1, 3 tuần 31

- Nhận xét   

		- 2 HS chữa bài







		

		II. Dạy bài mới 

		

		



		3’



		1.Giới thiệu bài:



		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi tên  bài 





		



15’



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

 Bài 1(viết)

Nhận biết các cặp từ trái nghĩa

		



- Gọi HS đọc yêu cầu.



-  Yêu cầu HS làm bài 

- Gọi nhận xét, chữa bài



		



- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm 

- HS làm bài  

- HSTL



		







		







		- GV nhận xét,  chốt lời giải đúng:

a. đẹp- xấu ; ngắn- dài; nóng- lạnh; thấp - cao

b. lên - xuống; yêu - ghét; 

chê - khen

c. trời - đất; trên -dưới; 

ngày - đêm

		



		

15’



		

Bài 2 ( viết)

Cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy.

		

- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.



- Yêu cầu HS làm bài

		

- 1 HS đọc yêu cầu : chọn dấu chấm hay dấu phẩy điền vào chỗ chấm 

-  HS làm bài  



		







		







		- GV nhắc HS : sau khi điền các dấu câu,  nhớ viết hoa lại những chữ cái sau dấu chấm 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: phẩy, phẩy, phẩy, phẩy, chấm, phẩy, phẩy.

- Lưu ý HS cách đọc khi gặp dấu chấm và dấu phẩy.  

		











- HS đọc lại đoạn văn



		2’



		III.Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học 

		









Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP    Tuần: 33   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Biết thêm   được một số từ ng ữ chỉ nghề nghiệp (BT1, BT2)   2. Kĩ năng:   -   N hận biết được những từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân  Việt Nam.   -   Đặt được một câu ngắn với một từ  tìm được trong BT3 (BT4).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:              M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’    I. Kiểm tra bài cũ:    -   Y êu cầu   HS chữa BT 1,2  tuần 32   -   GV nhận xét,     -   2 HS chữa bài     

     II. Dạy bài mới :      

3’  1.Giới thiệu bài :  -   G V nêu mục đích ,  yêu cầu   của tiết học   -   HS ghi tên bài   

   2. Hướng dẫn    làm bài tập      

6’    Bài 1:( miệng)   Nêu được những từ  chỉ nghề nghiệp của  ng ườ i vẽ trong tranh  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   Yêu cầu HS quan sát các  tranh , nêu các từ chỉ nghề  nghiệp tương ứng với mỗi  tranh   -   Gọi HS nêu các từ tìm  được     -   GV nhận xét , chốt câu trả  lời đúng : công nhân, công  an, nông dân, bác sĩ, lái xe,  người bán hàng,   -   1 HS đọc      -   HS  quan sát tranh rồi  viết từ vào nháp       -   HS nối tiếp nhau phát  biểu .  

  7’    Bài 2:   (miệng)    -   Gọi HS đọc yêu cầu rồi   -   1 HS đọc y/c  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP 

Tuần: 33

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thêm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp (BT1, BT2)

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được những từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.

- Đặt được một câu ngắn với một từ  tìm được trong BT3 (BT4).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’



		I. Kiểm tra bài cũ:



		- Yêu cầu HS chữa BT 1,2 tuần 32

- GV nhận xét,   

		- 2 HS chữa bài 





		



		

II. Dạy bài mới :

		



		



		3’

		1.Giới thiệu bài :

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi tên bài 



		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		



		



		6’



		Bài 1:(miệng)

Nêu được những từ chỉ nghề nghiệp của người vẽ trong tranh

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát các tranh , nêu các từ chỉ nghề nghiệp tương ứng với mỗi tranh

- Gọi HS nêu các từ tìm được



- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng: công nhân, công an, nông dân, bác sĩ, lái xe, người bán hàng, 

		- 1 HS đọc  

- HS quan sát tranh rồi viết từ vào nháp





- HS nối tiếp nhau phát biểu .



		

7’



		

Bài 2: (miệng)

Biết tìm thêm một số từ chỉ nghề nghiệp

		

- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.

- Gọi HS trả lời



- GV nhận xét, chốt câu trả lời  đúng : thợ hồ, thợ tiện, thợ cơ khí, giáo viên, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn...

		

- 1 HS đọc y/c

-  HS làm bài 

- Lần lượt HS nêu các từ tìm được.



		

7’





		

Bài 3 (miệng)



Nhận biết các từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam

		

- Gọi học sinh đọc yêu cầu rồi làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả



- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.



		

- 1 HS đọc  

-  HS làm bài 

- HSTL



		10’



		Bài 4( viết) 

Biết đặt câu với từ cho trước

		- Gọi HS nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, ghi một số câu đặt đúng lên bảng:

+ Nhân dân ta rất anh hùng.

+ Các chú bộ đội rất gan dạ.

		- HS đọc yêu cầu 



- HS làm bài vào vở.

- HSTL



		

		

		

		



		2’



		III.Củng cố dặn dò



		- GV nhận xét giờ học, khen HS học tốt

		









Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU   BÀI:  TỪ TRÁI NGHĨA. TỪ NGỮ VỀ  NGHỀ NGHIỆP.   Tuần: 34   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU:   1. Kiến thức:   -   Hiểu từ trái nghĩa là các từ có nhĩa trái ngược nhau.   -   Mở rộng vốntuwf ngề nghiệp cho HS.   2. Kĩ năng:   -   Dựa vào bài  Đàn bê của anh Hồ Giáo   tìm được từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong  bảng   (BT1)   -   N êu được từ trái nghĩa với từ cho trước ( BT2).   -   Nêu được ý thích hợp về công việc ( cột B) phù hợp với từ  chỉ nghề nghiệp ( cột A ).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:     M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của tr ò  

5’      I. Kiểm tra bài cũ:      -   Y êu cầu   HS chữa b ài  tập 2  và 3 tuần 33   -   GV nhận xét,    -   2 HS chữa bài       

  3’    II. Dạy bài mới   :   1.Giới thiệu bài   :      -   GV nêu mục đích,  yêu cầu   của tiết học     -   HS ghi tên bài     

       2. Hướng dẫn    làm bài tập        

    10’      Bài 1   (viết)   Nhận biết c á c từ tr á i  nghĩa    -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   GV gt: để làm đúng  yêu  cầu   các em cần đọc lại bài:  Đàn bê của anh Hồ Giáo.  -   1 HS đọc       

          -   Yêu cầu HS làm bài   -   Gọi nhận xét, chữa bài   -   GV n hận  xét, chốt  câu trả  lời   đúng:  như những bé trai;   bạo dạn;    ăn vội vàng    ngấu -   HS làm bài   .    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: TỪ TRÁI NGHĨA. TỪ NGỮ VỀ NGHỀ NGHIỆP.

Tuần: 34

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu từ trái nghĩa là các từ có nhĩa trái ngược nhau.

- Mở rộng vốntuwf ngề nghiệp cho HS.

2. Kĩ năng:

- Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo tìm được từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống trong bảng (BT1)

- Nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước ( BT2).

- Nêu được ý thích hợp về công việc ( cột B) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp ( cột A ).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời

gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5’





		I. Kiểm tra bài cũ:





		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2 và 3 tuần 33

- GV nhận xét,  

		- 2 HS chữa bài 







		

3’



		II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài :



		

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học 

		

- HS ghi tên bài 





		   



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập

		



		





		   10’





		Bài 1 (viết)

Nhận biết các từ trái nghĩa



		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV gt: để làm đúng yêu cầu các em cần đọc lại bài: Đàn bê của anh Hồ Giáo.

		- 1 HS đọc  





		





		





		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng: như những bé trai;  bạo dạn;  ăn vội vàng  ngấu nghiến 

		- HS làm bài .





		

10’











		

Bài 2 (miệng)

Tiếp tục nhận biết các từ trái nghĩa











		

-  Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài

- Chiếu bài gọi nhận xét

- GV chốt bài làm đúng:  

 + Trẻ con / người lớn

 + Cuối cùng / đầu tiên, bắt đầu 

 + Xuất hiện / biến mất 

 + Bình tĩnh / cuống quýt



		

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- HSTL















		10’









		Bài 3: (miệng) 

Nhận biết nghĩa của một số từ chỉ nghề nghiệp







		- Gọi HS đọc yêu cầu



- Y/c HS làm bài





- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 

+ Công nhân nối đến d.

+ Nông dân nối đến a.

+ Bác sĩ nối đến e.

+ Công an nối đến b.

+ Người bán hàng nối đến c.

		- 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm .

- HS đọc nhẩm bài  rồi nối từ chỉ nghề nghiệp phù hợp với công việc.



		3’

		III.Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học 

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:………………………………………………………………..
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Tuần: 2

Ngày thực hiện:





     I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Mở rộng vốn từ về chủ đề học tập cho HS.

- Biết cách tạo ra nhiều câu mới từ câu có sẵn.

- Biết tác dụng và cách sử dụng dầu chấm hỏi.

2. Kĩ năng:

- Tìm các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập ( BT1).

- Đặt câu với 1 từ tìm được (BT2).

- Sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới (BT3).

- Đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi (BT4).

     3. Thái độ: 

- Yêu thích môn Tiếng Việt. 

- Thông minh trong ứng xử, nói, viết  

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		5'





		I.Kiểm tra bài cũ 

		- Kiểm tra HS làm bài tập 3 tuần 1 

-Nhận xét  

		- 2 HS lên bảng làm bài







		

		II.Dạy bài mới :

		

		



		1'



		1.Giới thiệu bài:



		- GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học, ghi bảng

		- HS ghi vở





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		



		





		8’

















		Bài 1 (M)

- Tìm các từ có tiếng "học"

- Tìm các từ có tiếng “tập”









		

- GV giúp HS hiểu y/c của bài. Tìm các từ ngữ có tiếng học hoặc tiếng tập -> tìm càng nhiều càng tốt

- Cho HS thi tìm từ với hình thức thi tiếp sức.

- GV nhận xét, bổ sung : học sinh, học hành, năm học… tập đọc, tập viết, bài tập, luyện tập.

		- 1HS đọc yêu cầu bài tập 1







- Lần lượt HS đứng lên nêu từ. 

- HS nghe, ghi nhớ. 



		8’









		Bài 2 (M)

- Biết đặt câu với 1 từ tìm được 





		 - GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài : Đặt câu với 1 trong những từ vừa tìm được ở bài tập 1.

- Y/c HS đặt câu.

- Gọi nhiều HS đọc câu của mình

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét



-GV lưu ý HS: Đặt câu phải có nghĩa. Cuối câu phải có dầu chấm.

		







- Cả lớp làm ra nháp

-1số HS đọc câu của mình 

- Nhận xét bài của bạn

- HS nghe, sửa câu (nếu cần)

- HS nghe, ghi nhớ



		8’











		Bài 3 (M)

- Biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo thành câu mới



		- Gọi HS đọc y/c BT3



- GV giúp HS hiểu : bài tập này cho sẵn 2 câu.HS có nhiệm vụ sắp xếp lại các từ trong câu để tạo câu mới

- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS đọc bài làm của mình

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng:

+Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

+Em là bạn thân nhất của Thu.

+ Bạn thân nhất của em là Thu.

+ Bạn thân nhất của Thu là em.

- GV chốt kiến thức: Có thể tạo ra câu mới từ các câu có sẵn bằng cách sắp sếp lại trật tự các từ trong câu.

		- 1 HS đọc y/c (đọc cả mẫu)

- HS nghe

 





- HS làm vở

- 2,3 HS đọc



-HS nhận xét

-HS nghe, chữa bài

















-HS nghe, ghi nhớ









		6’







		Bài 4 (V)

- Biết đặt dấu hỏi vào cuối mỗi câu hỏi



		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Y/c HS làm bài vào SGK

- Chữa bài:

+ Gọi 1HS làm bảng

+ Gọi nhận xét bài.

-GV chốt đáp án đúng

+ Tên em là gì ?

+ Em học lớp mấy ?

+ Tên trường của em là gì ? - GV hỏi: Vì sao em lại đặt dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu ?

- GV chốt kiến thức: Cuối câu hỏi phải có dấu chẩm hỏi.



		- 1HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào SGK.



+ 1HS làm bảng

+ HS nêu nhận xét.

-HS chữa bài 







- TL: Vì đó là các câu hỏi.



-HS nghe, ghi nhớ



		4'



		III. Củng cố dặn dò



		- Hỏi: Muốn viết 1 câu dựa vào 1 câu đã có em làm như thế nào ?

- Khi viết câu hỏi cuối câu phải có dấu gì ?

- Nhận xét tiết học

		- HS trả lời





- HS trả lời







 Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                          BÀI:  TỪ CHỈ SỰ VẬT. KIỂU CÂU  AI LÀ GÌ?   I. MỤC TIÊU:   Sau bài học, học sinh có khả năng   1. Kiến thức   -   Biết t ìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý  (BT1, BT2).     -   Biết đặt câu theo mẫu  Ai là gì?   (BT3).   2. Kĩ năng: Tìm từ và viết câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?   3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt .   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động   của trò  
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     BÀI:  TỪ CHỈ SỰ VẬT. KIỂU CÂU AI LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU:

Sau bài học, học sinh có khả năng

1. Kiến thức

- Biết tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý (BT1, BT2). 

- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT3).

2. Kĩ năng: Tìm từ và viết câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt .

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		3’





		I.Kiểm tra bài cũ :



		- Gọi HS lên bảng làm bài tập 1, 3 tuần 2 

- Nhận xét  

		- 2 HS làm trên bảng







		

		II.Dạy bài mới :

		

		



		

2’

		1.Giới thiệu bài:



		- GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài





		



		2. Hướng dẫn 

làm bài tập:

		

		





		7’









		Bài 1 ( M )

- Nhìn tranh nêu đúng tên từ chỉ sự vật



		

- Cho HS quan sát tranh trong sgk





- GV nhận xét, ghi bảng từ đúng: bộ đội, công nhân, ô tô, máy bay, voi, trâu, dừa, mía.

		- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS quan sát tranh , suy nghĩ tìm từ

- Viết từng tên gọi vào nháp 

- HS phát biểu ý kiến





		10’



		Bài 2 ( M )

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật



		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.



- Nhận xét chốt bài làm đúng: bạn, bảng, phượng vĩ, cô giáo, nai, thước kẻ, học trò, sách, thầy giáo, cá heo.

		- 1 HS đọc yêu cầu

-HS làm bài vào sgk : gạch chân dưới các từ chỉ sự vật có trong bảng



		10’

















5’

		Bài 3 ( V )

Biết đặt câu theo mẫu : Ai : là gì ?

		



- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

 

- Lưu ý HS câu kiểu Ai-là gì phải có từ là và chú ý khi viết đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.



		- 1 HS đọc mô hình câu a và câu mẫu

- HS làm bài vào vở và phát biểu ý kiến



		

		Trò chơi : Đặt câu theo mẫu



		- Hướng dẫn cách chơi











- Tổng kết trò chơi

		VD:HS1: nêu : Bố Nam

       HS2: nêu : là công an

và được quyền chỉ định bạn khác nêu vế thứ 2 còn mình nêu vế 1



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhắc lại ND bài học 

- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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